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Chuyên đề 1: GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG

1. Giám sát cộng đồng là gì?


Là hoạt động tự nguyện của cộng đồng nhằm theo dõi đánh giá việc thực hành pháp luật của chủ đầu tư và việc thực hiện chính  sách Nhà nước để phát hiện và ngăn chặn việc vi phạm sai trái, thất thoát, lãng phí, bảo vệ lợi ích cộng đồng.

2.  Ban giám sát gồm:

+ Ủy ban mặt trân tổ quốc xã chủ trì thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng

+ Thành phần của Ban ít nhất là 05 người, gồm đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Thanh tra nhân dân và đại diện người dân trên địa bàn;

Đặc biệt rất cần những người có những hiểu biết nhất định, có kinh nghiệm trong công việc xây dựng mà họ đã từng làm tham gia vào ban giám sát.

3. Trách nhiệm của Ban giám sát cộng đồng.

- Tham gia giám sát và có ý kiến trong công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng. Tham gia khảo sát địa hình, địa vật, chọn địa điểm và thông báo các thông tin (hoặc yêu cầu chủ đầu tư thông báo) về đầu tư cho cộng đồng biết.

- Giám sát việc đền bù thiệt hại cho những người bị ảnh hưởng bởi dự án để bảo đảm rằng họ sẽ được đền bù cho những tài sản bị thiệt hại theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Tỉnh.

- Giám sát lao động địa phương được trả công khi tham gia xây dựng công trình và lao động đóng góp của địa phương cho công trình (nếu có).

- Phối hợp với tư vấn giám sát và chủ đầu tư giám sát, kiểm tra thi công xây dựng công trình về khối lượng và chất lượng, về chủng loại vật tư và thời gian thực hiện các hạng mục công trình.

- Theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức vật tư và loại vật tư đúng thiết kế trong quá trình thực hiện đầu tư dự án.

- Thông báo cho cộng đồng và các cơ quan có liên quan biết về quyết định của cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề mà cộng đồng có ý kiến.

- Tham gia nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu tổng thể công trình.

4. Quyền hạn của Ban giám sát cộng đồng (điều 49- NĐ 84/2015/NĐ-CP)

1. Công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 83 Luật Đầu tư công và Nghị định này.

2. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được quyền:

a) Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch xây dựng chi tiết các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và kế hoạch đầu tư có liên quan trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

b) Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trả lời về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu chủ chương trình, chủ đầu tư trả lời, cung cấp các thông tin phục vụ việc giám sát đầu tư: Quyết định đầu tư; thông tin về chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, địa chỉ liên hệ; tiến độ và kế hoạch đầu tư; diện tích chiếm đất và sử dụng đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết và phương án kiến trúc; đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.

Đối với các chương trình, dự án đầu tư có nguồn vốn và công sức của cộng đồng, dự án sử dụng ngân sách cấp xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho cấp xã, ngoài các nội dung trên, chủ chương trình, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thêm thông tin về quy trình, quy phạm kỹ thuật, chủng loại và định mức vật tư; kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình;

d) Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, chủ chương trình, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp các tài liệu tại các Điểm a, b, c Khoản này cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

3. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền đình chỉ thực hiện đầu tư, vận hành dự án trong các trường hợp sau:

a) Phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hóa - xã hội, môi trường sinh sống của cộng đồng;

b) Chủ đầu tư không thực hiện công khai thông tin về chương trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

4. Phản ánh với các cơ quan nhà nước về kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng và kiến nghị biện pháp xử lý.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể về điều kiện, trình tự thủ tục và xử lý bồi thường (nếu có) khi đình chỉ hoặc dừng thực hiện dự án đầu tư để áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.

5. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng (điều 50-NĐ 84/2015/NĐ-CP)

1. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với chương trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; dự án đầu tư sử dụng vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản nhà nước, giá trị quyền sử dụng đất, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

a) Theo dõi, kiểm tra sự phù hợp của quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch liên quan và kế hoạch đầu tư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

b) Theo dõi, kiểm tra việc chủ đầu tư chấp hành các quy định về: Chỉ giới đất đai và sử dụng đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết, phương án kiến trúc, xây dựng; xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; tiến độ, kế hoạch đầu tư;

c) Phát hiện những việc làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư, vận hành dự án;

d) Phát hiện những việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản thuộc dự án;

đ) Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư.

2. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn khác thực hiện theo các Điểm a, b, c, đ Khoản 1 Điều này.

3. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các chương trình, dự án đầu tư có nguồn vốn và công sức của cộng đồng, dự án sử dụng ngân sách cấp xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho cấp xã.

a) Thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức và chủng loại vật tư theo quy định; theo dõi, kiểm tra kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình 

6. Tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng

- Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát đầu tư theo quy định

- Ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiếp nhận các thông tin do công dân phản ánh để gửi tới các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định; tiếp nhận và thông tin cho công dân biết ý kiến trả lời của các cơ quan quản lý có thẩm quyền về những kiến nghị của mình;

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng.

7.  Chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng thuộc ngân sách xã:

Chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn cấp xã được cân đối trong dự toán chi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và do ngân sách cấp xã đảm bảo. Mức kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn xã bố trí phù hợp với kế hoạch hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng do Hội đồng nhân dân xã quyết định và đảm bảo mức kinh phí tối thiểu 05 triệu đồng/năm

Nội dung chi: 

a) Chi phí mua văn phòng phẩm; thông tin, liên lạc phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng;

b) Chi phí sao chụp, đánh máy, gửi tài liệu, gửi báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng;

c) Chi phí hành chính cho các cuộc họp, hội nghị về giám sát đầu tư của cộng đồng;

d) Chi phí tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về giám sát đầu tư của cộng đồng;

đ) Chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

2. Các loại công trình cơ sở hạ tầng chương trình 135

- Các công trình dân dụng: nhà ở, trường học, trạm xá, chợ, nhà mẫu giáo,  nhà sinh hoạt cộng đồng.  

- Các công trình đường giao thông nông thôn: Đường, cầu, cống,  ngầm, tràn.

- Các công trình thuỷ lợi: kênh, đập, cống lấy nước, trạm bơm.

- Các công trình nước sinh hoạt: bể, đường ống, van, vòi, giếng nước.

- Các công trình cấp điện sinh hoạt: cột điện, đường dây tải điện và thiết bị điện, trạm biến áp.

- Các công trình khác: San lấp mặt bằng, công trình phụ trợ . . .

3. Mục tiêu của việc giám sát cấp xã

- Góp phần đảm bảo hoạt động dầu tư phù hợp với các quy hoạch được duyệt, thiết kế được phê duyệt, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và có hiệu quả kinh tế xã hội cao.

- Phát hiện, ngăn chặn để xử lý kịp thời các hoạt động đầu tư không đúng quy hoạch, sai quy họach, sai quy định; vi phạm chất lượng công trình, các việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến chất lượng, hiệu quả công trình, xâm hại lợi ích của cộng đồng.

Chuyên đề 2. QUY TRÌNH GIÁM SÁT CỦA BAN GIÁM SÁT CẤP XÃ; GIÁM SÁT ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, LAO ĐỘNG CÓ TRẢ CÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG; CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

1. Quy trình giám sát của nhóm giám sát cấp xã

Sơ đồ các bước thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình.
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2. Giám sát việc đền bù GPMB, lao động và môi trường

2.1. Giám sát việc đền bù giải phóng mặt bằng:

Trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng Đại diện Chủ đầu tư công trình phối hợp cùng UBND xã, Ban giám sát xã thực hiện các bước :

- Phổ biến về khung chính sách tại cuộc họp chung của cộng đồng bà con tại thôn bản và các cuộc họp nhỏ do UBND xã tổ chức để toàn bộ người dân, đặc biệt người có tài sản bị trưng dụngbiết, đồng thời phát phiếu tự kê khai tài sản hoa màu.

- Tham khảo ý kiến của người có tài sản bị trưng dụng.

- Lởp biên bản kiểm kê thực tế của từng hộ. So sánh với bản tự kê khai.

- Tham khảo ý kiến của người bị trưng dụng và ý kiến của họ về việc lựa chọn biện pháp khôi phục cuộc sống và kế hoạch đền bù, tái định cư.

- Lập kế hoạch đền bù cho từng hộ dân có ký xác nhận của người bị trưng dụng và của Ban giám sát cấp xã, chủ đầu tư.

- Trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đền bù, trả tiền, nghiệm thu kết quả đền bù.

- Tổng hợp báo cáo. 

2.2. Giám sát lao động địa phương có trả công:

Đối với các công trình thi công xây dựng có huy động nhân dân địa phương tham gia lao động để tăng thu nhập như: vận chuyển nguyên liệu, công tác thi công đơn giản….thì Ban GSCĐ có quyền giám sát việc sử dụng lao động để đảm bảo người lao động được trả công và huy động phù hợp năng lực và có tổ chức.

  Công tác giám sát này gồm:

- Lập danh sách người tham gia lao động và thoả thuận tiền công lao động

- Lập bảng chấm công

- Xác định khối lượng đã thực hiện của nhân dân để thanh toán với nhà thầu 

- Theo dõi việc thanh toán tiền công

- Đôn đốc nhân dân hoàn thành kịp tiến độ theo thoả thuận với nhà thầu

2.3. Giám sát tác động môi trường:

Mỗi một công trình xây dựng, trước khi đầu tư xây dựng đều đã có các thoả thuận về môi trường (đặc biệt công trình thuỷ lợi, nước sạch, giao thông). Ban GSCĐ cần kiểm tra các thoả thuận này đối với dự án.

3. Công tác giám sát thi công xây dựng

Nghiệp vụ giám sát thi công nói chung và giám sát thi công của cộng đồng nói riêng đều chia thành 03 giai đoạn: Trước khi thi công, trong thời gian thi công và hoàn thành thi công xây lắp trên công trường.

- Kiểm tra bản vẽ thiết kế thi công : số lượng bản vẽ ( theo nội dung bản vẽ thiết kế thi công ), kiểm tra các số liệu về kích thước trên bản vẽ, các chi tiết trên bản vẽ còn thiếu,...( Phần này cần đơn vị thi công hoặc tư vấn giám sát, Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế giải thích, làm rõ)

- Kiểm tra mặt bằng xây dựng công trình: Nhóm giám sát cấp xã có trách nhiệm giám sát công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng chỉ giới, mốc giới cho bên thi công. Trước khi công trình khởi công, nhóm giám sát cấp xã cần cungd nhà thầu thi công và các bên liên quan kiểm tra các vấn đề có liên quan đến mặt bằng thi công, nếu có vấn đề gì cần vướng mắc ( ví dụ như những vấn đề về đền bù,...) cần phản ánh với cấp có thẩm quyền để giải quyết đảm bảo cho công trình có thể xây dựng đúng tiến độ ghi trong Hợp đồng giao nhận thầu.

- Kiểm tra biện pháp thi công: Bên nhà thầu xây lắp cần phải lập biện pháp thi công phù hợp với yêu cầu xây dựng công trình, trình CĐT xem xét chấp thuận trước khi khởi công công trình.

Chuyên đề 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI; GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG; CÔNG TÁC NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

I. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

1. Tìm hiểu bản vẽ thi công xây dựng

Trước khi khởi công Chủ đầu tư có trách nhiệm giới thiệu bản vẽ, nêu các điểm cần chú ý, các từ kĩ thuật khó hiểu phải giải thích, để nhóm giám sát cấp xã nắm được. Trong phần đọc bản vẽ nếu công trình phức tạp cần biết các thông số rất cơ bản liên quan đến các bộ phận rất cơ bản của công trình: Chiều dài, rộng của nhà, thân đập nước, bể chứa nước, đường giao thông, chiều cao của nhà, thân đập, độ dày của đường, thiết diện của đường ống dẫn nước trong quá trình thi công có thể nhờ Tư vấn giám sát hay Kỹ thuật thi công giải thích bản vẽ.

Các bản vẽ được coi là hợp lệ khi bản vẽ có dấu xác nhận của chủ đầu tư và đóng dấu thẩm định kỹ thuật của các cơ quan chức năng.

Tìm hiểu bản vẽ quy hoạch (nếu có): Xem bản vẽ quy hoạch minh họa

- Xác định các hạng mục công trình (đếm trên bản vẽ).

- Xác định vị trí xây dựng các công trình trên thực tế căn cứ vào các vật cố định hiện có: công trình đã có, gốc cây, con đường, sông suối.

Tìm hiểu nội dung cơ bản bản vẽ mặt bằng:

- Xác định các kích thước định vị, trục kết cấu, đường gióng (khoảng cách các trục dọc, ngan, vị trí của các bộ phận).

- Xác định công năng của các hạng mục.

Tìm hiểu nội dung cơ bản bản vẽ mặt cắt:

- Kích thước chính của nhà, của đường, của cầu, cống.

- Chiều cao công trình, Mốc chuẩn, cao hơn mốc chuẩn, thấp hơn mốc chuẩn. Cốt tự nhiên, cốt 0.00, cốt cấu kiện cơ bản, cao trình, độ cao).

- Độ dốc các bộ phận. Độ dốc mái nhà, độ dốc đường, độ dốc mái đập, độ dốc kênh dẫn nước.

- Vật liệu xây dựng.

Tìm hiểu nội dung cơ bản bản vẽ kết cấu móng:

- Kích thước, chiều dài, chiều rộng, cấu tạo móng.

- Độ sâu chôn móng so với vật chuẩn.

- Các liên kết móng.

Chi tiết kết cấu thép (nếu có):
Tìm hiểu nội dung cơ bản bản vẽ kết cấu:

- Bố trí thép trong các cấu kiện (AI: Thép trơn, AII: thép gai).

- Mác bê tông: BT mác 200, mác của gạch, mác vữa.

- Xem yêu cầu chất lượng các cấu kiện: Biện pháp thi công các loại kết cấu trong công tình ghi trên bản vẽ.

Tìm hiểu nội dung cơ bản chi tiết chỉ dẫn cấu tạo:

- Chỉ dẫn các mối nối, liên kết mặt đường, điểm dừng thi công tại kênh mương, cống, đường, lắp đặt van vòi.

2. Phương pháp kiểm tra trong thi công xây dựng

a. Phương pháp kiểm tra bằng trực giác

Là phương pháp dùng các giác quan để quan sát, ước lượng đánh giá chất lượng xây dựng.

- Kiểm tra bằng cảm giác của tay: chủ yếu là dùng để kiểm tra độ nhẵn, phẳng cho một số hạng mục trang trí, vật liệu...

- Gõ là dùng công cụ tiến hành kiểm tra bằng cảm giác, âm thanh thông qua âm thanh để xác định dày, mỏng, rỗng hay đặc.. ví dụ như kiểm tra gạch, độ chặt, chắc nền lát, gạch ốp...

- Soi là đối với các bộ phận công trình khó nhìn thấy được có thể dùng đèn chiếu để kiểm tra: Như độ phẳng của tường...

- Phương pháp thử : ví dụ để kiểm tra độ chặt của đất đắp ta để rơi thẳng đầm chân voi từ độ cao 0,5 m xuống mà không lõm thành vết hoặc nếu không có đầm, dùng sức nặng của người nhảy lên kiểm tra, cảm thấy chặt, đất không bị lõm.

b. Phương pháp đo thực tế - bằng dụng cụ đơn giản (xem hình minh họa).

Là việc sử dụng các dụng cụ đo đơn giản như thước dây... để đo đạc trên thực tế và đối chiếu với sai số cho phép mà quy phạm thi công cùng với tiêu chuẩn chất lượng quy định để phán đoán chất lượng có đạt yêu cầu không.

Đo chiều dài, chiều cao: Như cạnh nhà, độ cao nhà, độ dài kênh, chiều cao kênh, chiều dài đường, bề rộng đường.

Dùng thước sắt cuộn còn gốc, không dập gãy.
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Hình 13a

Thước thẳng có đủ số đo, nếu không có thước thẳng ta có thể đóng thước cuộn lên thanh gỗ để làm thước cho dễ dàng.
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Hình 13c        
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Đo độ sâu: Đo giếng nước: ta có thể dùng vật nặng buộc vào đầu thước dây thả xuống cho tới khi chạm đáy thì đọc số đo khi tay giữ dây không nặng).
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Đo kiểm tra mặt bằng nhà và đảm bảo các trục đã vuông góc.

Kiểm tra nếu hai cạnh đối diện bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau thì hai trục ngang và dọc nhà đã vuông góc với nhau.

Kiểm tra góc vuông: Kiểm tra nhà trước khi lát, góc bể, góc kênh, góc tường.

Dùng thước góc (ê ke, thước thợ) (Hình 15a, b).
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Hình 15A

Lấy tờ báo gấp làm 4 áp vào góc cần đo (Hình 15c).

Có thể lấy góc tam giác có các cạnh lần lượt là 3; 4 và 5 đơn vị đo.
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Hình 15B

Kiểm tra hình vuông, hình chữ nhật:

Hình chữ nhật, hình vuông là mặt cắt của kênh xây, mặt bằng của phòng trong nhà, cửa đi, cửa sổ.

Đo các cạnh và đường chéo, hình vuông 4 cạnh bằng nhau, hình chữ nhật cạnh đối bằng nhau và 2 đường chéo bằng nhau (Hình 15C và D dưới đây).
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Kiểm tra mặt phẳng hoặc các điểm có độ cao bằng nhau: như mặt phẳng nền, sàn, mặt sàn cốp pha,  mặt đập, mặt tường, mặt bể nước.

Đối với khoảng cách hẹp như bệ bếp, bệ cửa sổ, sàn ta dùng nivô đặt trên mặt phẳng xoay các phía mà bọt nước vẫn ở giữa là được.

Nếu khoảng cách lớn ta dùng ống thuỷ (ống nước) theo nguyên tắc bình nhau. Ống thuỷ là ống nhựa mềm, trắng trong, to bằng ngón tay dài hơn khoảng cách đo từ 2- 3 m cho nước đầy cách miệng ống khoảng nửa mét, trong ống không có bọt khí, nước trong ống chảy linh hoạt là được.
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H×nh 17

Th¨ng b»ng

Mùc n­íc b»ng nhau

th­íc ®o tèt, dïng ®­îc

Mùc n­íc lÖch nhau, háng

kh«ng dïng ®­îc ph¶i söa

(l¾c èng hay cã bät ë gi÷a èng)

 Trước khi đo, ta chập hai miệng ống lại, hai mực nước trong ống bằng nhau thì đem dùng đo. Khi đo bằng ống thuỷ thì mực nước trong hai đầu ống luôn thăng bằng, cùng độ cao, nếu hai điểm cần đo V và B cao bằng hai mặt nước trong ống thuỷ thì hai điểm A và B độ cao bằng nhau.

[image: image10.emf]§é cao ®o


A


§é cao ®o


B


§é cao so víi


mÆt n­íc b»ng nhau


cao b»ng nhau


§é cao ®o


A


§é cao ®o


B


§é cao so víi


mÆt n­íc kh¸c nhau


Chóng kh«ng cao b»ng nhau


Bªn B thÊp h¬n mùc n­íc thÊp h¬n


§é cao ®o


A


§é cao ®o


B


Bªn A cao h¬n


mùc n­íc cao h¬n




§é cao ®o

A

§é cao ®o

B

§é cao so víi

mÆt n­íc b»ng nhau

cao b»ng nhau

§é cao ®o

A

§é cao ®o

B

§é cao so víi

mÆt n­íc kh¸c nhau

Chóng kh«ng cao b»ng nhau

Bªn B thÊp h¬n mùc n­íc thÊp h¬n

§é cao ®o

A

§é cao ®o

B

Bªn A cao h¬n

mùc n­íc cao h¬n


            Hình 18

Nếu khoảng cách hai điểm cần đo quá xa ta có thể truyền qua các điểm trung gian C. Tuy nhiên không nên dùng nhiều điểm trung gian quá vì dễ bị lệch nhiều hơn.

[image: image11.emf]ChuyÓn cao ®é tõ C1--->C2


C1


C2


§¸nh dÊu


§é cao ®o


A


§é cao ®o


B


So s¸nh C2 vµ B


C1


C2


§é cao ®o


A


§é cao ®o


B


ChuyÓn cao ®é tõ A--->C1


C1


C2


§¸nh dÊu


§é cao ®o


A


§é cao ®o


B




ChuyÓn cao ®é tõ C1--->C2

C1 C2

§¸nh dÊu

§é cao ®o

A

§é cao ®o

B

So s¸nh C2 vµ B

C1 C2

§é cao ®o

A

§é cao ®o

B

ChuyÓn cao ®é tõ A--->C1

C1 C2

§¸nh dÊu

§é cao ®o

A

§é cao ®o

B


Hình 19

Có thể dùng ống thủy để đo mặt phẳng nền nhà, sàn nhà, cốp pha sàn, đo độ dốc. Nhân dân vùng cao người ta dùng ống thủy để san nền làm nhà, làm ruộng cấy lúa.
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Hình 20

Ngoài ra còn có thể dùng nivô đặt trên thước dài đặt trên mặt, bọt nước trên nivô ở giữa, thước và sàn không hở là được.

Chú ý: Ni vô là thước thẳng có hai bọt nước dùng để đo độ thăng bằng hoặc đo độ thẳng đứng.

c. Kiểm tra độ thẳng đứng: Cột nhà, tường nhà.

Bằng quả rọi: Dây rọi phải thẳng song song với vật kiểm tra Hình 21.
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Hình 21

Dùng nivô áp vào cạnh vật kiểm tra, bọt nước ở giữa là được (hình 21).

d. Kiểm tra độ dốc: Mái dốc nhà, đập nước, dốc đường, mái đập.

Đối với các mặt phẳng của mái nhà, mặt đường, mái dốc, ta có thể xác định độ dốc theo hình 22.

Dùng thước thẳng bằng nhôm hay bằng gỗ đặt thăng bằng trên mặt đo, một đầu vươn ra mái thoải, trên đầu thước treo một quả rọi. Cho quả rọi chấm vào mái thoải ta có thể đo được độ xa của chân mái thoải và xác định được độ dốc (Hình 23).
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II. GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Giám sát vật liệu đầu vào

- Kiểm tra các loại vật liệu xây dựng sử dụng vào công trình:

Các loại vật liệu xây dựng được tập kết trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải được nghiệm thu bằng biên bản nhằm đảm bảo đủ về số lượng, đúng về chủng loại và đảm bảo quy cách theo yêu cầu của thiết kế.

- Công tác giám sát khối lượng vật liệu sử dụng được căn cứ vào khối lượng công việc phải thực hiện theo thiết kế và dự toán (ví dụ như số mét khối bê tông đổ tại chỗ, số mét khối khối đá hộc xây kè, số mét dài đường ống nhựa cấp nước cần lắp, ...).

- Việc kiểm tra chất lượng và chủng loại vật liệu được thực hiện thông qua việc sử dụng các dụng cụ đo và quan sát bằng trực giác.
- Đối với những loại vật liệu không thể kiểm tra bằng chất lượng thì phải kiểm tra bằng giá thành.

- Đối với nhóm giám sát cấp xã ta nên quan tâm đến việc kiểm tra chất lượng, chủng loại vật liệu bằng trực giác (xem, sờ, mó, gõ soi) đối với một số loại vật liệu chủ yếu sau đây; Trong trường hợp có nghi ngờ về chất lượng, chủng loại mà không có giải  pháp kiểm tra thì GSX báo lên Chủ đầu tư để xem xét giải quyết:

a. Nước dùng trong thi công: như nước trộn vữa xây, trát, bêtông, bảo dưỡng phải là nước sạch sinh hoạt lấy từ các nguồn nước uống được, không dùng nước mặn, nước nhiễm hóa chất, nước bẩn, nước thải.

b. Xi măng: là loại vật liệu được sử dụng phổ biến ở hầu hết các công trình. Thường sử dụng ở dạng bao 50 kg. Xi măng bao hiện nay phổ biến với 2 loại mác là xi măng PC30 (dùng cho các công trình xây dựng thông thường) và xi măng PC40 sử dụng cho các công trình hay công việc có yêu cầu cao (ví dụ như yêu cầu về chống thấm, đông kết nhanh, khả năng chịu lực cao...).

Thời gian từ khi sản xuất đến khi đưa vào sử dụng không nên vượt quá 6 tháng.

Bao xi măng sử dụng tại hiện trường phải đủ trọng lượng không bị rách, thủng, 2 mép vỏ bao phải kín khít (do bao được đóng bằng máy).

Khi mở bao xi măng sục tay vào thấy mát, không bị vón cục và có màu sắc đồng nhất (đen hay xám xanh) tuỳ theo loại xi măng.

Cần chú ý là hiện nay do công nghệ sản xuất xi măng của các cơ sở sản xuất xi măng ở trong nước có khác nhau nên tuy cùng mác xi măng như nhau nhưng thành phần phối liệu và số chỉ tiêu hóa lý của xi măng từ các nguồn sản xuất khác nhau đôi chút.

Nói chung, với xi măng được sản xuất theo công nghệ lò quay (ví dụ như xi măng của một số nhà máy Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên...) có thể sử dụng cho tất cả các công tác xây dựng có sử dụng xi măng. Đối với xi măng sản xuất theo công nghệ lò đứng (ví dụ như xi măng của các nhà máy xi măng công xuất nhỏ của địa phương) thì nên hạn chế việc sử dụng xi măng do các nhà máy này sản xuất cho công tác bê tông (đặc biệt là bê tông cho các kết cấu chịu lực) do thời gian đạt được cường độ chịu lực tốt nhất của bê tông khi dùng các loại xi măng này thường bị kéo dài.

c. Gạch xây: (bằng đất nung): gồm các loại gạch đặc và rỗng được sử dụng rộng rãi ở nhiều công trình xây dựng, nguồn cung cấp gạch cho các công trình hầu hết từ các cơ sở sản xuất gạch tại địa phương.

Hiện tại theo công nghệ sản xuất gạch có thể chia ra làm 2 loại:

- Gạch thủ công thường do các cơ sở sản xuất quy mô vừa và nhỏ của địa phương làm ra theo công nghệ lò đứng, đốt than. Gạch này có mác từ 50- 75, kích thước viên gạch không đồng đều, không đảm bảo kích thước của gạch tiêu chuẩn.

- Gạch sản xuất theo công nghệ lò tuynel, cường độ viên gạch đạt từ mác 75- 125, kích thước gạch không đều.

Khi quan sát tại hiện trường, gạch xây đảm bảo chất lượng phải: viên gạch không cong vênh, đủ kích thước (dài, rộng và dày), bề mặt mịn, ít nứt rạn, màu sắc viên gạch phải đỏ sẫm, dùng dao xây hoặc thanh kim loại gõ vào viên gạch có âm thanh trong.

Riêng đối với các loại gạch rỗng thì khi dùng dao xây để chặt viên gạch theo chiều dọc hoặc chiều ngang thì sau khi chặt viên gạch không bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ theo những hình thù khác nhau.

d. Gạch ốp, lát: Vật liệu ốp lát phải có chứng chỉ, hóa đơn xuất kho. Viên gạch không nứt, cong vênh, bẩn, mờ men, màu sắc phải đồng nhất, các góc cạnh phải đều, thẳng, sắc.

e. Các loại cát: Cát sử dụng nhiều trong xây dựng gồm có cát đen (hạt mịn) và cát vàng (hạt to). Nguồn khai thác các loại cát này chủ yếu từ các sông, suối tại địa phương (riêng cát vàng có thể khai thác từ các khu vực đồi, gò). Không nên dùng cát biển, cát lấy trong vùng ngập mặn dùng trong xây dựng hoặc bê tông cốt thép.

- Cát đảm bảo yêu cầu về chất lượng là loại cát ít lẫn tạp chất (rác, đất, sỏi vụn), có cỡ hạt đồng đều.

- Khi sử dụng cát trong công tác xây và bê tông, tuỳ thuộc vào kích cỡ của cát sử dụng mà người ta điều chỉnh lượng xi măng tương ứng để đảm bảo cường độ của vữa hoặc bê tông.

f. Đá dăm, sỏi: Đá dăm, sỏi dùng trong sản xuất bê tông là loại vật liệu khai thác tại chỗ được sử dụng nhiều cho công tác bê tông, làm mặt đường. Sử dụng đá dăm trong xây dựng phổ biến có các loại kích cỡ 0,5 x 1;1 x 2;3 x 4;4 x 6; 6 x8 (tính theo cm). Khi sử dụng phải theo thiết kế chỉ định kích cỡ đá.

- Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng, đá dăm, sỏi thường phải sạch ít lẫn tạp chất, có kích cỡ hạt đồng đều. Đá dăm có màu xanh sậm hoặc xám thường có cường độ cao hơn loại đá dăm xanh nhạt. So với sỏi, nhìn chung đá dăm có cường độ cao hơn.

- Chú ý khi dùng sỏi: Sỏi thường lẫn nhiều kích thước khác nhau, nhiều tạp chất, lẫn các loại sỏi có mác thấp màu nâu, đen,, (như đá sít, đá non, đất sét) nên khi dùng làm vật liệu cho bê tông phải thận trọng.

g. Cọc gỗ, tre: Một số nơi cần thiết phải dùng cọc tre hoặc cọc gỗ gia cố nền móng, cọc tre phải là tre già còn tươi, đặc, thẳng được đóng xuống đến không xuống được nữa thì thôi. Đóng cọc theo đúng thứ tự ngoài trước trong sau, và cọc được đóng theo hình nanh sấu, độ lớn, độ dài của cọc và mật độ cọc đóng trên một mét vuông phải theo đúng thiết kế quy định.

h. Các loại tre, vầu, gỗ: sử dụng trong  xây dựng rất phong phú về chủng loại. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng thì tre, vầu phải thẳng, không có khuyết tật ở các đốt, sự chênh lệch về đường kính giữa đầu và cuối không lớn. Khi sử dụng, tốt nhất là tre, vầu đã được ngâm kĩ trong nước, trong một thời gian nhất định (khoảng 3- 6 tháng) tránh mối mọt.

- Gỗ sử dụng trong xây dựng dưới dạng gỗ tròn hoặc đã xẻ thành hộp, thành ván.

- Theo quy định về phân loại gỗ thì các loại gỗ được chia làm 7 nhóm từ nhóm I đến nhóm VII. Thông thường trong xây dựng, các loại gỗ từ nhóm III đến nhóm IV hay được sử dụng.

- Gỗ được đưa vào sử dụng phải đảm bảo yêu cầu về độ khô, không bị mối mọt, cong vênh hoặc nứt dọc thớ gỗ.

- Đối với gỗ ván thì chiều dầy tối thiểu phải bằng 2 cm.

- Đối với gỗ tròn thì cần phải thẳng, ít khuyết tật.

i. Sắt, thép xây dựng: Sắt thép đưa vào công trình phải được kiểm định chất lượng, không bị gỉ, nếu bị gỉ phải sử lý hết gỉ. Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân khác không được giảm quá 2% đường kính, nếu quá 2% thì chỉ tính thép ở đường kính thực còn lại. Sắt thép trong bê tông thường là sắt tròn trơn, hoặc sắt gai và chúng có nhiều loại đường kính khác nhau ta thường gọi là phi (kí hiệu F) như F8, F20. Sắt thép này phải có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng thép gia công, không rõ nguồn gốc. Ngoài ra còn có sắt hình, tôn lợp dùng làm xà gồ mái, hoa sắt bảo vệ và lợp mái.

Để kiểm tra sắt hình ta có thể dùng thước thẳng và thước kẹp để xác định độ dày mỏng của thép.

Để kiểm tra sắt tròn người ta dùng thước kẹp để xác định đường kính của thép hoặc chính xác hơn nên dùng cân xác định khối lượng của 1 m chiều dài của thanh thép, sau đó tra bảng ta có đường kính thực của thanh thép.

	F (mm)
	F6
	F8
	F10
	F12
	F14
	F16
	F18
	F20
	F22

	Khối lượng
	0.222 kg
	0.395 kg
	0.617 kg
	0.888 kg
	0.210 kg
	1.58 kg
	2.000 kg
	2.470 kg
	2.98 kg


Đối với các loại thép ta đều có thể cân, đo để xác định độ dày, mỏng từ khối lượng riêng của thép là 7850 kg/m3 (Hình 27).

k. Dây điện: Dây điện dùng trong các công trình dân dụng phải rõ nguồn gốc xuất xứ, trên dây ghi rõ kích thước danh định của dây như dây 0.75 mm2, 1,5mm2, 2,5 mm2, 4 mm2.

m. Đối với các loại vật liệu xây dựng khác: thì việc kiểm tra về chất lượng của vật liệu sử dụng được căn cứ vào yêu cầu về vật liệu trong thiết kế, xuất xứ của vật liệu được cung ứng và thông qua việc kiểm tra bằng trực giác của người giám sát tại hiện trường.

2. Giám sát công việc thi công xây dựng

Phần này sẽ đề cập đến việc giám sát thi công đối với một số loại công tác xây lắp phổ biến ở các công trình hạ tầng nông thôn của Chương trình.

a. Công tác đào, đắp (Hình 25, 26).

- Đặc điểm trong thi công:

Không đòi hỏi sử dụng lao động kỹ thuật trong thi công.

Khó kiểm tra, xác định chính xác khối lượng thực tế đặc biệt là với các khối lượng đào sâu trong các hố đào như kênh mương, hồ chứa.

Việc đo đạc kiểm tra các kích thước theo thiết kế (tim, cốt) khó khăn do địa hình tự nhiên.

- Vấn đề cần kiểm tra, giám sát.

Kiểm tra việc đào đất có đạt yêu cầu không như: Đối với móng thì đào bỏ hết đất hữu cơ, đất bùn nhão, đủ độ sâu đặt móng; đúng độ dốc của mái đào tránh sạt, lở đất.

Kiểm tra xác định khối lượng  đào, đắp đất.

Thông thường trong thi công khối lượng đào đất được tính theo mét khối "chìm", là khối lượng thực tế đã đào được. Ví dụ như đào hố móng, đào làm đường..., Chú ý là giữa khối lượng xác định theo mét khối chìm và mét khối nổi có sự khác nhau về thể tích phụ thuộc vào cấp đất (độ tơi xốp của đất đào).

Đất đắp ở các công trình xây dựng phải là đất sạch, không lẫn bùn, rác và đất phải có độ ẩm thích hợp không ướt quá, không khô quá nếu cho vào bàn tay nắm lại, đất thành nắm mà không ướt tay là được.

Trong công tác đắp đất, cũng có sự khác biệt giữa khối lượng đất đổ và đất đã đầm lèn (phụ thuộc vào mức độ đầm nén theo thiết kế đắp đất). Ta chú ý rằng trong bản vẽ thiết kế chỉ ghi chiều dày khi đã đầm nén, nên chiều dày thực tế trước khi đầm nén và sau khi đầm nén khác nhau rất nhiều. Vì  vậy việc đầm nén phải đúng quy trình kĩ thuật.

Việc xác định độ dốc mái ta luy đào đắp đất cũng có sự khác biệt đáng kể giữa thiết kế và thực thi công. Điều này phụ thuộc vào cấu tạo của nền đất và cấp đất đào hay lắp.

Công việc kiểm tra tim, cốt của các hố đào, đắp đất cũng cần phải chú ý đến những sai lệch về tim, cốt của hạng mục công trình do bị chuyển dịch đi trong quá trình thi công.

- Yêu cầu kĩ thuật trong khi thi công đất đắp

Chất lượng đất đắp vào công trình phải là đất lấy đúng bãi lấy do thiết kế quy định và đảm bảo sạch, đủ độ ẩm.

Không đắp đất lên nền đất còn ướt, nhão kể cả nền mới đắp.

 Khi rải đất để đầm cần tiến hành rải từ mép biên tiến dần vào giữa.

Đối với đất yếu hay đất bão hòa nước, cần rải từ giữa trước tiến ra ngoài mép biên; khi đến độ cao 3 m thì rải từ mép biên vào giữa.

Đối với đầm thủ công: Đắp từng lớp dày 10 cm hoặc 20 cm tuỳ sức nặng của đầm, đầm chặt kỹ sau đó mới đổ đất và làm lớp tiếp theo. Khi đầm phải như hình 25A.
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Hình 25A - Đầm đất thủ công

Đối với đầm bằng máy độ dày mỗi lớp từ 20 cm - 40 cm. Đầm như hình 25B.

Trước khi đắp lớp đất mới, mặt lớp đất phải được cuốc xờm lên để tạo sự liên kết đồng nhất giữa các lớp đất.

Khi đắp có mái dốc phải đúng độ dốc mái theo thiết kế.

Khi đầm nén phải đúng quy trình: Đối với từng công việc cụ thể có thể đầm lần lượt từ trong ra ngoài hoặc ngược lại.

Chú ý: Đối với đất, đá cấp phối thì đầm thủ công khó đạt yêu cầu hơn, nên dùng máy. Mặt khác mỗi lớp cũng không nên dày quá đầm sẽ khó chặt.
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Hình 25B - Đầm đất bằng máy

[image: image21.emf]mãng c«ng tr×nh




mãng c«ng tr×nh


Hình 25C
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Hình 25D - Kiểm tra đào đất

Một số sai phạm thường xảy ra trong công tác đào đắp

Đào chưa tới độ sâu theo thiết kế: nhất là kênh mương, hố móng....

Chưa đủ chiều rộng theo thiết kế: kênh mương, hố móng.

Độ dốc của mái quá dốc dễ gây sạt lở.

Không thực hiện các biện pháp tiêu nước đối với hố móng ảnh hưởng tới chất lượng xây, bê tông...

Đắp đất chất lượng xấu không đúng loại đất quy định: đất quá ướt, quá khô, đất lẫn nhiều tạp chất...

Rải lớp đất quá dầy khó đầm nện chặt.

Đầm không đúng quy trình.

Không đầm hoặc đầm qua loa chưa đạt độ chặt.

Đắp không đúng mái khối đất đắp.

b. Công tác xây lắp các kết cấu gạch, đá:

- Đặc điểm trong thi công.

Công việc đòi hỏi sử dụng lao động có kỹ thuật.

Việc kiểm tra các kích thước của khối xây được thực hiện theo 2 chiều: chiều rộng, chiều cao của khối xây.

Dễ kiểm tra khối lượng và chất lượng khối xây bằng mắt và bằng những dụng cụ đơn giản.

Quá trình thi công có thể thực hiện không cần liên tục.

- Vấn đề cần kiểm tra, giám sát:

Tim, cốt của khối xây theo thiết kế.

Xây phải đúng mác và theo thiết kế. Chất lượng vữa xây, thông thường mác vữa tối thiểu sử dụng để xây gạch là mác 25, còn xây đá là mác 50. Sau khi xây tường khoảng 6-8 giờ, nếu dùng ngón tay bấm vào mạch vữa đã cứng là vừa đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

Phương pháp trộn vữa xây: Đong đủ cát theo định mức lên mặt bằng trộn vữa (mặt bằng trộn vữa phải đủ cứng, sạch và phẳng) rồi đánh lõm đống cát để đổ xi măng theo định mức vào sao cho không bị vãi ra ngoài, sau đó sang cát lẫn xi măng thành một đống khác theo hình nón, hình nón to dần đến hết. Sau khi trộn khô vài lần đã đều thì tưới nước trộn đến dẻo thì đưa đi xây, trát. Thời gian trộn bằng tay kể từ lúc đổ cốt liệu vào không nhỏ hơn 3 phút, trộn bằng máy không nhỏ hơn 2 phút trong quá trình trộn không được đổ thêm vật liệu vào cốt vữa. Sai lệch khi đong lường phối liệu so với thành phần vữa không lớn hơn 1% đối với nước và xi măng, đối với cát không lớn hơn 5%;

Mạch xây của khối xây phải đảm bảo đầy, kín giữa 2 viên gạch liền kề.

Khi xây phải căng dây lấy phẳng theo 1 hoặc cả 2 mặt của khối xây.

Đối với xây các trụ, góc thì còn phải căng dây lấy thẳng theo chiều cao của khối xây.

Gạch xây phải được tưới nước trước khi xây. Đối với xây tường gạch dầy 220 mm, cần phải kiểm tra các hàng gạch xoay ngang. Thông thường cứ 3- 5 hàng gạch thì phải có 1 hàng xoay ngang. Khối xây gạch không được trùng mạch xây ở 3 hàng liên tiếp. Chiều dày của mạch vữa ngang không nhỏ hơn 8 mm, không lớn hơn 15 mm, trung bình là 12 mm.

Khi xây tường gạch chiều dầy 110, tới chiều cao 1 tấm giáo (1,2 - 1,4) cần có thời gian gián đoạn cần thiết để khỗi xây đủ độ cứng rồi mới tiếp tục xây.

Khi xây đá: Đá xây phải sạch, vữa xây đá nên dùng cát vàng (cát hạt to) đối với tường đá chiều dầy tối thiểu 250 mm, mác vữa xây đá tối thiểu là 500 và thường phải dùng đá 4 x 6 để chèn cho mạch xây được đặc và ít tốn vữa xây, xây đá nên để xây cao khoảng 1 m thì có thời gian để khối xây đủ cứng rồi hãy xây tiếp. Khi xây đá hộc chiều dầy các mạch vữa không lớn hơn 20 mm và phải đều nhau; các mạch xây ngang, dọc không được tập trung vào một điểm nút, không để các mạch chéo dài, những mạch đứng song song, mạch chéo chữ thập, mạch vừa lồi lõm. Đá lớn nhỏ phải phân bố đều trong khối xây, không chèn đá vụn vào các mạch vữa mặt ngoài khối xây. Không xây móng đá hộc ở  nơi đất lún.

Khi xây đá đẽo chiều dầy mạch vữa không lớn hơn 15 mm, mặt ngoài phải phẳng, nhẵn, ở các góc phải xây theo kiểu chồng cũi lợn bằng các viên đá dài, rộng ít nhất là 0,3 m. Khi đặt viên đá chú ý cho thớ dọc viên đá tương đối thẳng góc với phương chịu lực. Mạch vữa đứng được nhồi chặt bằng bay hay thanh thép phi 10. Mạch xây phải theo đúng sơ đồ thiết kế. Các liên kết trong khối xây: mạch vữa liên kết các viên gạch hoặc đá với nhau, vữa phải đúng mác theo thiết kế, vữa xây không dùng quá 1 giờ 30 kể từ khi cho xi măng vào vữa trộn. Trong mỗi hàng đá xây đều phải có các hòn đá câu chặt, tạo hệ giằng theo các yêu cầu: Mỗi mét vuông bề mặt theo chiều đứng của tường phải có ít nhất một hòn đá câu dài 0,4 m; Khi xây tường đá dầy không quá 0,4 m phải đặt mỗi mét vuông 3 hòn đá câu suốt cả chân tường. Ngoài ra thông thường người ta còn có lớp giằng móng, giằng liền lanh tô, giằng bằng khẩu,... để liên kết các khối xây.

Việc để các mỏ xây (mỏ nanh hay mỏ giật) phải hợp lý về vị trí và khi tiếp tục xây, đầu mỏ phải được nhồi vữa đầy chặt để tăng khả năng liên kết. Các điểm liên kết giữa khối xây và kết cấu bê tông như móng, cột thường phải cấu tạo thêm các râu thép chờ để tăng khả năng liên kết giữa các bộ phận kết cấu.

Kết quả cho khối xây phải thẳng, phẳng, mạch xây phải đặc chắc và đúng kích thước thiết kế.
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Hình 26A
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Hình 26B

Một số sai phạm thường gặp cần kiểm tra kỹ trong thi công

Gạch xây quá khô, không tưới nước làm gạch hút nước của vữa trở lên khô xác, mất tác dụng dính kết và không đạt độ cứng.

Vữa trộn chưa đảm bảo tỷ lệ xi măng và cát (thường bớt lượng xi măng hoặc tăng cát), vữa quá khô hoặc quá ướt, vữa để lâu quá thời gian cho phép mới đem ra dùng, vữa kém tác dụng.

* Khối xây xong không được bảo dưỡng tưới ẩm trong những ngày đầu

* Đá xây thường không sạch, bị dính đất cát bẩn xung quanh, khi xây vữa không bám vào đá, làm cho các hòn đá không liên kết với nhau.

* Khi xây đá, mặt bằng thường xếp đá rồi rải vữa, không chèn đá nhỏ, chèn vữa vào khe các hòn đá hộc làm cho khối xây bị rỗng: kinh nghiệm kiểm tra dùng xô nước đổ vào khối xây, nếu mạch rỗng vữa sẽ chui xuống các khe rỗng, hoặc dùng que sắt chọc vào khe rỗng, hoặc có thể cạy đá lên kiểm tra...

* Dẫm lên khối đá vừa xây xong làm cho các mạch vữa bị đứt không dính vào đá...

c. Công  tác cốt thép

* Kiểm tra công tác cốt thép: Thép phải được uốn nắn cho thẳng, sau đó xem đường kính thép (Ký hiệu là Ø) so với thiết kế, số thanh theo hàng ngang, dọc, khoảng cách của các thanh (ký hiệu là a), vị trí của thanh thép, các mối nối buộc của các thanh thép phải đảm bảo chồng lên nhau > 30 d (d là đường kính thanh thép). Nếu là nối hàn thì mối nối không dưới 10d (chỉ hàn đối với thép > Ø14).
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Hình 27A

Chú ý: Nếu dùng thép tròn thì thép phải được cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích thước thiết kế.

Đối với công trình thuỷ lợi: Trường hợp cung cấp cốt thép có đường kính không phù hợp với yêu cầu của thiết kế, nhưng về nhóm và số hiệu phù hợp với nhóm và số  hiệu của cốt thép thiết kế thì đơn vị thi công được thép thay đổi đường kính trong phạm vi: Cốt thép có đường kính từ 16mm đến 8mm được thay đổi là 2mm. Cốt thép có đường kính >16mm được thay đổi là 4 mm. Khi thay đổi vẫn đảm bảo tổng diện tích mặt cắt ngang của cốt thép thay thế không nhỏ hơn 21% và không lớn hơn 3% diện tích mặt cắt ngang của cốt thép thiết kế.
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Hình 27B

Chú ý: Nếu dùng thép tròn thì thép phải được cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích thước thiết kế.

Đối với công trình thuỷ lợi: Trường hợp cung cấp cốt thép có đường kính không phù hợp với yêu cầu của thiết kế, nhưng về nhóm và số hiệu phù hợp với nhóm và số  hiệu của cốt thép thiết kế thì đơn vị thi công được thép thay đổi đường kính trong phạm vi: Cốt thép có đường kính từ 16 mm đến 8 mm được thay đổi là 2 mm. Cốt thép có đường kính trên 16mm được thay đổi là 4 mm. Nhưng khi thay đổi vẫn đảm bảo tổng diện tích mặt cắt ngang của cốt thép thay thế không nhỏ hơn 21% và không lớn hơn 3% diện tích mặt cắt ngang của cốt thép thiết kế.

Một số sai phạm thường xảy ra

* Thép sử dụng có đường kính nhỏ hơn thiết kế: Dùng cân, cân lại thanh thép cùng loại, sau đó chia cho chiều dài (tính bằng mét) của nó, đối với bảng tra trọng lượng chuẩn của loại thép đó, ta sẽ tìm ra đường kính thực của thép sử dụng.

* Thép có nguồn gốc không rõ ràng, sản xuất thủ công không đảm bảo chất lượng: cần xem xét ký hiệu thép có đúng nơi sản xuất không, nếu nghi ngờ thì yêu cầu giám định.

* Khoảng cách các thanh thép (gọi là a) quá thưa hoặc quá dầy so với thiết kế.

* Bỏ qua miếng kê thép tạo lớp bảo vệ (khoảng cách từ lớp ngoài của thép tới ván khuôn hoặc đến nền) hoặc quá mỏng, hoặc quá dày...

* Thép đưa vào sử dụng chưa được vệ sinh sạch, còn dính đất, dính chất bẩn, dầu mỡ.

* Bỏ nhiều mối thép không buộc hoặc hàn

d. Công tác đổ bê tông tại chỗ

- Đặc điểm trong thi công

* Công việc đòi hỏi lao động có kỹ thuật kết hợp với phổ thông.

* Quá trình thi công liên tục. Thời gian thi công bị khống chế kể từ khi đổ xi măng vào trộn bê tông.

- Vấn đề cần kiểm tra, giám sát.

* Kiểm tra công tác ván khuôn với các yêu cầu như ván khuôn phải sạch rác, bùn, bụi bẩn, kín khít, bề mặt ván khuôn tiếp xúc với bê tông phải phẳng, nhẵn. Các cột chống, giằng, văng đỡ phải đảm bảo vững chắc, không bị chuyển dịch trong khi thi công và phải thuận tiện an toàn khi tháo dỡ.

* Kiểm tra lại tim, cốt của cấu kiện được đổ bê tông sau khi hoàn thành công tác ván khuôn.

* Kiểm tra công tác cốt thép (đối với cấu kiện bê tông cốt thép) cốt thép phải được đặt đúng vị trí theo thiết kế, cốt thép trong bê tông phải được liên kết với nhau bằng dây thép buộc hay hàn. Giữa cốt thép và cốt pha phải đảm bảo khoảng cách theo đúng quy định (lớp bảo vệ cốt thép trong bê tông từ 1,5 - 2cm). Dùng con kê bê tông đá để đảm bảo khoảng cách này.

* Kiểm tra việc đổ và đầm bê tông theo các quy phạm kỹ thuật như: bê tông phải được đầm kỹ bằng máy hay bằng thủ công. Mức độ đầm kỹ đối với bê tông có thể quan sát bằng trực giác (đầm đến khi có váng nước nổi lên mặt bê tông là được).

* Kiểm tra độ cao rót, đổ bê tông trong trạng thái rơi tự do (không nên cao hơn 1,5 m). Trong trường hợp độ cao đổ, rót bê tông lớn thì yêu cầu phải có các biện pháp như làm máng đổ, rót bê tông.

* Kiểm tra dụng cụ đong lường và cấp phối vữa bê tông trước khi đổ. Tuỳ thuộc mác bê tông cần đổ theo yêu cầu của thiết kế, tiến hành kiểm tra cấp phối bê tông theo định mức dự toán xây dựng cơ bản. Trên thực tế có thể sử dụng các dụng cụ thi công đơn giản xô thùng, thúng, hộc để kiểm tra cấp phối vữa trộn.

* Khi kiểm tra cấp phối bê tông, cần đặc biệt chú ý đến tỷ lệ nước sử dụng trong hỗn hợp vữa bê tông, không nên để bê tông quá khô hoặc quá nát. (Độ sụt của bê tông khoảng 4- 6cm)

* Kiểm tra thời gian lưu giữ bê tông: Thời gian lưu giữ hỗn hợp bê tông không có phụ gia (kể cả thời gian vận chuyển) phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường: Nếu nhiệt độ lớn hơn 30 độ được phép lưu giữ nhiều nhất là 30 phút, nhiệt độ từ 20-30 độ được phép lưu giữ nhiều nhất là 45 phút, nhiệt độ từ 10-20 độ được phép lưu giữ nhiều nhất là 60 phút và nhiệt độ dưới 10 độ được  phép lưu giữ nhiều nhất là 90 phút.

* Mỗi lần đổ bê tông không đựơc đổ đầy quá 20cm, sau khi đầm xong mới tiếp tục đổ tiếp lớp để tránh bê tông bị rỗ, không đặc chặt.

* 

Kiểm tra công tác dưỡng hộ bê tông sau khi đổ. Bê tông sau khi đổ phải được bảo dưỡng trong một thời gian nhất định tuỳ thuộc vào loại kết cấu được đổ bê tông và môi trường khí hậu tại khu vực đổ. Nhìn chung, bê tông cần được bảo dưỡng (tưới nước ướt ngày 3 lần) trong khoảng thời gian 1-6 ngày sau khi đổ bê tông.

* Phương án trộn:

+ Trộn thủ công: Trứơc hết đong đủ cát, làm cho đống cát lõm giữa, đổ đủ xi măng tương ứng vào giữa, trộn sang cát thành đống hình nón hai ba lần cho cát - xi măng đều nhau. Đong đá cho đủ, cứ một lớp đá cao khoảng 10cm rải một lớp hỗn hợp cát xi măng đến hết theo định mức, đảo sau đó tưới nước dần và đảo sang đống, đảo đến đâu hết chân đến đó, đảo từ hai, ba lần cho đến khi bê tông dẻo, các viên đá bám đều vữa xi măng thì đem dùng. Trộn bê tông thủ công nên trộn không quá 2 bao xi măng cho một mẻ trộn.

+ Trộn bằng máy: Cho một xô nước (khoảng 15-20% lượng nước của một cối trộn) vào máy, quay đều, nạp đá, cát, xi măng theo định lượng vào khi máy vẫn đang quay, thêm nước cho đủ dẻo, quay khoảng 2 phút thì cho ra sử dụng.

Chú ý: Để cho đúng mác bê tông theo thiết kế thì cho phép sai số trong đong đá, cát không quá 3% nên khi đong đo phải rất thận trọng.

- Tỷ lệ trộn vữa xây

Đối với vữa xây hoặc trát tường, mác của vữa phụ thuộc rất nhiều vào thành phần cấp phối và chất lượng vật liệu, hiện nay thông dụng trên thị trường hay dùng xi măng PC 30, cát vàng và cát mịn.

Các tỷ lệ theo định mức quy định được tính như sau:
	Thành phần
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	25
	50
	75
	100

	Xi măng
	Kg
	116,01
	213,12
	296,03
	385,04

	Cát vàng
	M3
	1,19
	1,15
	1,12
	1,09


	Thành phần
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	25
	50
	75
	100

	Xi măng
	Kg
	123,01
	230,12
	320,03
	410,04

	Cát mịn
	M3
	1,16
	1,12
	1,09
	1,05


Tính đơn giản theo khối tích (tính theo xô, mỗi xô 6 lít):

	Mác
	Xi măng: cát vàng
	Xi măng: cát mịn

	25
	1:12
	1:11

	50
	1: 6,5
	1: 6

	75
	1: 4,5
	1: 4

	100
	1: 3,5
	1: 3


- Tỷ lệ trộn bê tông

Thông dụng nhất ta thường tính cho vật liệu là: xi măng PC 30, đá 1cm x 2cm, cát vàng thì mẻ trộn với các mác bê tông như sau:

	Mác 
	Xi măng
	Cát vàng
	Đá dăm (1 cm x 2cm)

	100
	1 bao (50kg)
	0,113 m3
	0,198m3

	150
	1 bao (50kg)
	0,088m3
	0,159m3

	200
	1 bao (50kg)
	0,069m3
	0,128m3

	250
	1 bao (50kg)
	0,055m3
	0,107m3

	300
	1bao (50kg)
	0,051m3
	0,098m3


Nước dùng trộn bê tông, khoảng 25 lít/ 50kg xi măng (Điều kiện đá, cát khô tiêu chuẩn), nếu nhiều nước quá, sẽ làm giảm đáng kể cường độ của bê tông, so với bê tông tiêu chuẩn.

Mô hình của cách đong vật liệu dùng cho vữa bê tông với các mác khác nhau, ở đây giới thiệu dùng hộc đong cát vàng, đá: Hộc không đáy có kích thước mỗi chiều rộng, dài từ 50cm, để đong cát vàng chiều cao đựơc đánh dấu ở các mức khác nhau tương ứng với mác bê tông: cao 45 cm ứng với mác 100, 35cm ứng với M150, 28cm, 22cm ứng với M250. Một mắt khác của hàng hộc được đánh dấu để đong đá 1 x 2 : cao 80cm ứng với mác 100, 64cm với M 150, 51 cm ứng với M 200,43cm ứng với M 250. Khối lượng đá, cát này ứng với mỗi mác bê tông để trộn với một bao xi măng PC 30 (50kg).

	Mác bê tông
	Kích thước hộc đong

Cát : a x b x c 
	Kích thước hộc đong

Đá : a x b x c

	M 100
	50 x 50 x 45
	50 x 50 x 80

	M 150
	50 x 50 x35
	50 x 50 x 64

	M 200
	50 x 50 x 28
	50 x 50 x 51

	M 250
	50 x 50 x 22
	50 x 50 x 43
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Hình 28A

Chú ý: 1000lít = 1m3 nên ta có thể dùng dụng cụ khác nhưng nếu chia làm nhiều lần đong thì sai số lại lớn, có thể nhầm lẫn nhiều hơn. Vì vậy ở các công trường nên đóng hộc đong cho chính xác.

Một số sai phạm thường xảy ra

* Ván khuôn (cốp pha) ghép không kín khít dễ bị mất nước, chảy vữa bê tông ra ngoài

* Trộn bê tông không đảm bảo cấp phối, giảm lượng xi măng: kiểm tra cẩn thận đong đo vật liệu,

* Trộn thủ công không có sân trộn cứng, sân đất không lót tôn làm mất nước của vữa, khi trộn có thể xúc cả lớp đất bên dưới. Trộn bê tông quá nhão làm giảm chất lượng bê tông.

* Đổ bê tông quá đầy, đầm bê tông chưa kỹ, qua loa, bê tông bị rỗng, rỗ mặt, thấm nước.

e. Công tác cốp pha:

Công tác cốp pha là công tác làm ra khuôn đúc bê tông, vì vậy trước khi đổ bê tông phải xem xét kĩ công tác cốp pha, ta chú ý kiểm tra giám sát vấn đề sau:

* Độ cao của cốp pha sàn, độ cao của cửa rót bê tông cột. Cốp pha bên của các kết cấu tường, sàn, dầm và cột nên lắp dựng sao cho phù hợp với việc tháo gỡ mà không ảnh hưởng tới cốp pha và đà giáo còn lưu lại.

* Cột chống cốp pha phải chắc chắn, giằng néo kĩ, cột chống phải được kê trên nền cứng (đã đầm nén), chịu được tải của sàn, chịu được tác động của thi công và của thiên nhiên, tránh để sàn bị võng, thậm chí có thể sập.

* Mặt bằng cốp pha đảm bảo sạch, kín, khít, phẳng, nhẵn chống dính tránh để nước xi măng chảy trôi đi.

* Tim cốt của cột, dầm, sàn phải đúng thiết kế

* Đối với cốp pha đà giáo lực sàn, dầm nên để khoảng 23 ngày (nếu vào mùa lạnh có thể lâu hơn) sau khi đổ bê tông thì có thể tháo dỡ được.

g. Các công tác hoàn thiện: 

Công tác trát, láng:


* Gồm công tác chuẩn bị bề mặt đảm bảo sạch sẽ, không bụi, tường đủ độ ẩm, không quá khô, nếu khô phải đổ nước

* Vừa đảm bảo độ dẻo, được trộn kỹ trước khi trát, không được để quá 2 giờ sau khi đã trộn, vữa phải đúng chủng loại.

* Mặt tường phải sạch, đủ độ ẩm trước khi trát.

* Công tác trát được tiến hành thành 2 lần: Lần 1 trát lót, lần 2 trát nhẵn.

* Kiểm tra công tác trát bằng thước tầm 2 - 3 m thẳng (Tốt nhất thanh nhôm) cán lên mặt tường, xoay các chiều, khe hở dưới 3 ly là được.

Công tác lát nền, ốp:

* Công tác lát chỉ được bắt đầu khi đã hoàn thành và làm sạch bề mặt được lát. Gạch lát phải được nhúng nước kĩ trước khi lát. Mặt lát phải phẳng không được gồ ghề. Dùng thước 2m kiểm tra khe giữa thước và mặt lát không hở quá 3 mm. Độ dốc và chiều dốc phải đúng thiết kế, nếu đổ thử nước mà đọng nước thì phải lát lại.

* Đối với công tác ốp: kết cấu mặt ốp phải chắc chắn; mặt phẳng ốp phải thẳng, phẳng; nếu nghiêng lệch trên 15mm thì phải xử lý bằng vữa xi măng. Vữa ốp phải dẻo, được phủ kín mặt cầu ốp lát, dưới viên gạch phải đầy vữa, mác vữa ốp không nhỏ hơn 300, chiều dầy vữa lót từ 6mm đến 10mm, chiều dầy mạch ốp không lớn hơn 2mm và chèn đầy xi măng lỏng.

* Kiểm tra: Bề mặt lát ốp phẳng, mạch lát, ốp thẳng hàng, hoa văn trùng khít, không còn vết vữa. Gõ lên mặt gạch tiếng kêu đặc biệt chắc đều ở các viên.

Công tác cửa:

* Kiểm tra gỗ cửa đúng chủng loại theo thiết kế và dự toán, không giác, không sâu mọt, không cong vênh, nhẵn, phẳng, thẳng

* Kiểm tra kích thước hình học phải đúng thiết kế, đủ các bộ phận theo thiết kế, đúng hình thức.

* Liên kết cửa phải chắc chắn.

* Sơn cửa phải đảm bảo đủ 3 nước, phủ kín bề mặt.

Công tác lợp mái:

* Ngói, tôn đúng chủng loại (hóa đơn, chứng chỉ)

* Đủ số xà gỗ (Theo bản vẽ) đúng loại, đúng kích thước tiết diện.

* Ngói phải đúng hàng, đủ độ xếp lớp.

* Móc chống gió đủ neo, đúng cách.

3. Một số công tác đặc thù riêng của các công trình hạ tầng nhỏ 

a. Láng nhựa mặt đường

Trình tự và yêu cầu thi công mặt đường láng nhựa như sau:

1/ Công tác chuẩn bị bao gồm: Chuẩn bị vật liệu, vệ sinh lớp móng trước khi làm lớp láng nhựa. Yêu cầu phải vệ sinh cẩn thận lớp móng, đảm bảo lớp móng phải bằng phẳng, chặt chẽ và đúng độ dốc ngang.

2/ Tưới nhựa thấm : Trường hợp láng nhựa trên lớp móng đất gia cố vôi hoặc xi măng, trên lớp móng cấp phối đá dăm (sỏi sạn) thì  phải tưới một lớp nhựa thấm trên lớp móng để tăng khả năng bám dính giữa lớp mặt và lớp móng và tăng độ ổn định với nứơc của lớp móng. Thường dùng nhựa Bitum hoặc nhũ tương phân tách chậm để làm lớp tưới thấm này với số lượng từ 0,8 -1,61/m2.

3/ Tưới nhựa lần thứ nhất: Sau khi đợi lớp nhựa tứơi thấm thấm đều xuống lớp móng (thường khoảng 10h - 12h sau khi rải lớp tưới thấm) thì tiến hành tưới nhựa lần thứ nhất. Nhựa phải được phun tưới đều, không có chỗ thừa, chỗ thiếu nhựa.

4/ Rải đá lần thứ nhất: sau khi tưới phải rải đá ngay đủ lượng đá quy định. Rải đá xong phải dùng chổi quét đều cho đá phủ kín nhựa thành một lớp có chiều dày như nhau.

5/ Lu lèn: Sau khi rải đá được một đoạn thì dùng lu bánh cứng loại 6-7 tấn hoặc lu bánh lốp lu 3-4 lượt cho đến khi đá ổn định. Tốc độ lu không quá 2km/h, sau đó có thể tăng lên thích đáng. Việc lu lèn phải tiến hành ngay sau khi ra đá để đảm bảo nhựa bám dính tốt với đá.

Phương  pháp thi công lớp thứ hai. lớp thứ ba cũng như lớp thứ nhất,lặp lại các trình tự 3,4,5.

6/ Bảo dưỡng trong thời kỳ đầu:

Sau khi thi công xong là có thể thông xe ngay, nhưng phải tiến hành bảo dưỡng trong thời kì đầu bằng cách điều chỉnh cho xe chạy đều trên toàn bộ mặt đường để lèn chặt đều và nhanh chóng nổi nhựa hình thành lớp mặt. Đồng thời phải khống chế không cho xe chạy quá 20km/h.

Dưới đây là các quy cách vật liệu cho mặt đường láng nhựa một lớp, hai lớp và ba lớp.

	Loại kết cấu
	ĐÁ
	Lượng nhựa

	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Tổng lượng dùng

	
	Kích cỡ

(mm)
	Lượng

dùng

m3/

1000m2
	 Kích cỡ (mm)


	Lượng dùng m3/

1000m2
	Kích cỡ (mm)
	Lượng dùng m3/

1000m2
	
	
	
	

	Một lớp
	5-10
	7-9
	
	
	
	
	1.0 -1.2
	
	
	1.0 - 1.2

	
	10-15
	12-14
	
	
	
	
	1.4-1.6
	
	
	1.4-1.6

	Hai lớp
	10-20
	16-18
	5-10
	7-8
	
	
	1.6-1.8
	1.0-1.2
	
	2.6-3.0

	
	15-25
	18-20
	5-10
	7-8
	
	
	1.8-2.0
	1.0-1.2
	
	2.8-3.2

	Ba lớp
	15-25
	18-20
	10-15
	12-14
	5-10
	7-8
	1.6-1.8
	1.2-1.4
	1.0-1.2
	3.8-4.4

	
	15-30
	20-22
	10-15
	12-14
	5-10
	7-8
	1.8-2.0
	1.2-1.4
	1.0-1.2
	4.0-4.6


b. Thi công dựng cột điện hạ thế:

Đối với việc thi công cột điện hạ thế thì việc thi công móng cột điện là công việc quan trọng, đảm bảo cho cột điện đứng vững trong các mùa mưa bão.

- Việc thi công móng cột phải chú ý: Độ sâu, độ rộng móng theo đúng thiết kế, vật liệu lót móng, sau khi đặt cột thì đổ bê tông đã được chuẩn bị và trộn vào chân cột cho cột đứng thẳng. Vì vậy yêu cầu hố móng chân cột phải đúng kích thước thiết kế các chiều rộng - dài - sâu, sau đó bê tông móng được trộn đổ chân cột phải đúng mác thiết kế.

c) Xây lát kênh mương:

- Đặc biệt cần chú ý thêm hiện nay một số công trình kiên cố hóa kênh mương có thiết kế xây gạch, đá lót lòng kênh mương đất cũ thì ta chú ý công tác xây  phải đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật xây: gạch, đá phải được đặt trên nền đất đã được đầm chặt, độ dốc mái kênh đúng thiết kế, mạch vữa trong khối xây phải kín và đặc chắc, mặt khối xây phải phẳng, và không được trùng mạch. Đối với lát gạch, mạch vữa không quá lớn, đảm bảo với gạch lá nem không quá 5mm, gạch Bát tràng không quá 10mm. Đối với xây đá mạch vữa phải no, dày không quá 30mm, phải phủ vữa trước khi đặt đá, không dùng đá dăm để kê đá hộc ở mạch ngoài. Với một khoảng cách nào đó người ta thiết kế một khe nhỏ rộng 2cm, khi xây xong khe này được chèn bằng sợi dây thừng đay tẩm nhựa đường mục đích nhằm tránh cho nước chảy thấm ra ngoài kênh xây. Dây thừng được tẩm nhựa đường sao cho nhựa đường thấm vào tất cả các sợi đay bên trong cốt lõi của dây thừng. Trước khi đặt vào khe co giãn thì mặt tiếp xúc phải được quét một lớp nhựa đường mỏng. Sau khi lớp nhựa đường khô mới đặt dây nhựa đường này vào.

d) Lắp đặt đường ống dẫn nước - công trình cấp nước sinh hoạt:

- Trước khi đặt ống vào đường hào phải rải một lớp đất lót dầy 10cm bằng cát, cát  pha, cát sỏi. Khi lấp đường ống nằm ở độ dốc trên 20 độ phải có biện pháp gia cố nền đất đã đắp chống sói lở, sạt, trụt đất.

- Những van ở đầu ống nhánh dẫn nước đến các hộ tiêu thụ ở nơi có địa hình thấp cần khép van đến mức có nước chảy đến nơi tiêu dùng, đủ lưu lượng yêu cầu là được. Nếu không khép bớt van tại những vị trí này, lượng nước chảy xuống khu vực thấp nhiều, áp lực trong mạng lưới đường ống giảm dẫn tới việc không đủ nước cấp cho các khu vực khác. Mặt khác, nếu khu vực có địa hình thấp không có ý thức trong việc dùng nước, để tràn bể thì sẽ rất lãng phí nước, không đủ nước cho toàn mạng lưới.

e) Lắp đặt đường ống cấp nước tự chảy:

Để đảm bảo đường ống cấp nước tự chảy làm việc tốt cần tránh 2 hiện tượng sau:

1. Lắng đọng cặn trong ống tại những điểm thấp, làm giảm tiết kiệm của ống, giảm lưu lượng nước của các đoạn ống phía sau. Để tránh hiện tượng này cần phải  có van xả cặn tại các điểm thấp của mạng lưới. Thường xuyên xả cặn theo chu kỳ hoặc khi thấy có hiện tượng giảm lưu lượng cần kiểm tra và xả cặn.

2. Tích tụ khí tại các điểm cao, làm giảm tiết diện dòng chảy, giảm lưu lượng của các đoạn ống phía sau. Tại các điểm cao thường lắp đặt van xả khí. Van xả khí có thể dạng tự động hoặc điều khiển bằng tay. Cần kiểm tra thường xuyên các van xả khí. Khi có hiện tượng giảm lưu lượng ở  các đoạn ống phía sau của điểm cao, cần kiểm tra và xả khí.

Trường hợp đã có van xả khí tự động nhưng không xả được khí mà lại hút khí vào cũng gây hiện tượng giảm lưu lượng ở phía sau điểm có van xả khí hoặc thậm chí nước không chảy được xuống các đoạn phía sau là do áp lực tại điểm có van xả khí thấp hơn cao độ đặt ống. Hiện tượng này xảy ra khi:

- Đường ống dẫn nước phía trước nhỏ dẫn tới tổn thất áp lực trong ống tăng, làm giảm áp lực tự do trong đường ống.

- Do lưu lượng khai thác lớn, vận tốc nước chảy trong ống lớn, tăng tổn thất áp lực trong ống tương tự như trường hợp trên.

- Biện pháp khắc phục:

* Khi thiết kế tính toán chọn các ống  phía trước có đường kính lớn.

* Bố trí van điều chỉnh tại thời điểm cao cùng với van xả khí, khép bớt van để hạn chế lưu lượng các đoạn ống phía sau.
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g. Giám sát công trình khai hoang: Sử dụng đất chưa khai thác
Ở nước ta, đất đai là tài sản quốc gia, là lãnh thổ bất khả xâm  phạm của quốc gia. Chỉ có Nhà nước - Người đại diện hợp  pháp duy nhất của mọi tầng lớp nhân dân mới có quyền quản lí tối cao về đất đai. Hiến pháp năm 1992 về luật đất đai hiện hành đã khẳng định: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lí". Với các nguyên tắc đảm bảo sự kết hợp giữa các quyền sở hữu sử dụng đất, sự kết hợp hài hoà giữa các lợi ích và sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả. 

Ở nước ta còn rất nhiều (khoảng 10 triệu ha) đất chưa khai thác, sử dụng, Uỷ ban nhân dân xã cần  phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để đề xuất những phương án giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào các mục đích thích hợp vừa có hiệu quả, vừa bảo vệ, cải tạo đất đai theo hướng: Không để đất trống, đồi núi trọc và khai thác, sử dụng có kế hoạch hợp lí. Chính vì vậy, UBND xã căn cứ vào quỹ đất của  địa phương, và tuỳ từng thường hợp cụ thể để xem xét và đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giao đất cho họ quản lí sản xuất. Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân được giao quyền sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trước Nhà nước. Việc giao quyền sử dụng đất phải được giám sát tốt các điểm sau:

* Đúng vị trí: đối chiếu khi bàn giao và hợp đồng

* Đủ diện tích: đo các kích thước

* Giám sát việc phân chia cho các hộ

* Sử dụng đất đai theo đúng mục đích.

III. CÔNG TÁC NGHIỆM THU, BÀN GIAO

1. Hình thức, căn cứ và yêu cầu của công tác nghiệm thu công trình

a. Hình thức nghiệm thu công trình:

* Nhà thầu thực hiện xong các  phần việc thi công, trước khi chuyển sang thi công phần việc tiếp theo (đặc biệt các phần việc ngầm, bị che khuất) phải được Nhóm GS cấp xã cùng Tư vấn giám sát nghiệm thu khối lượng và chất lượng thì mới được thi công phần tiếp theo.

* Có 2 hình thức nghiệm thu: nghiệm thu từng phần (bộ  phận) công trình và nghiệm thu toàn bộ công trình.

* Đối với những công việc đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng tiếp phải được nghiệm thu lại.

* Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu.

b. nghiệm thu từng phần công trình:

* Nghiệm thu theo giai đoạn xây lắp: là ngay sau khi hoàn thành các giai đoạn xây lắp chủ yếu, đặc biệt là khi thi công xong các phần khuất của công trình như nền móng, những thiết bị đã lắp đặt xong phải tiến hành nghiệm thu.

* Nghiệm thu theo kỳ thanh toán trong hợp đồng giao nhận thầu xây lắp; khi đến kỳ thanh toán ghi trong hợp đồng giao nhận thầu xây lắp, Nhóm GSX cũng phải tổ chức nghiệm thu các khối lượng công việc mà đơn vị thi công xây lắp đã hoàn thành theo yêu cầu của đơn vị thi công.

c. Nghiệm thu toàn bộ công trình:

* Việc nghiệm thu toàn bộ công trình được thực hiện khi hoàn thành việc thi công trình theo đúng thiết kế dợc duyệt. Đồng thời một số các phần việc còn lại cũng phải được thực hiện xong, ví dụ như thu dọn vệ sinh hiện trường xây dựng. Việc nghiệm thu được tiến hành sau khi tất cả các phần công việc đã được kiểm tra đạt chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật.

* Đối với công tác nghiệm thu thiết bị như trạm bơm, lưới điện sinh hoạt, cấp nước sinh hoạt, hệ thống thủy lợi... phải được nghiệm thu theo đúng quy định: nghiệm thu phần lắp đặt, phần chạy không tải chạy có tải đủ thời gian thiết kế quy định.

- Căn cứ để nghiệm thu:

* Yêu cầu nghiệm thu của đơn vị thi công xây lắp

* Hồ sơ thiết kế được duyệt

* Tiêu chuẩn xây dựng và Quy phạm xây dựng của Nhà nước và Ngành hiện hành liên quan đến công trình.

* Các quy định khác về chất lượng công trình đã ghi trong hợp đồng giao nhận thầu xây dựng, lắp đặt.

* Những quy định hoặc chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất về việc bảo quản, sử dụng vật liệu xây dựng, thiết kế công nghệ.

* Các tài liệu kiểm tra và nghiệm thu đã thực hiện có liên quan đến khối lượng và chất lượng công trình, bộ phận công trình và công việc đang nghiệm thu.

* Nhật ký công trình.

- Yêu cầu công tác nghiệm thu công trình:

* Nhóm giám sát cấp xã phải được thông báo kế hoạch, tiến độ nghiệm thu cụ thể với từng kết cấu, bộ phận, hạng mục và toàn bộ công trình để thống nhất với các bên có liên quan trong việc thực hiện công tác nghiệm thu để chuẩn bị tài liệu, người có đủ điều kiện tham gia thực hiện nghiệm thu.

* Nghiệm thu phải tiến hành từng đợt ngay sau khi công việc đó đã thực hiện xong, không được để bộ phận công trình đã bị che khuất rồi mới nghiệm thu.

* Chỉ nghiệm thu những phần việc, hạng mục, công trình đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

d. Thành phần tham gia công tác nghiệm thu:

* Nhà thầu làm văn bản đề nghị nghiệm thu sau khi đã kiểm tra chất lượng thì Nhóm giám sát cấp xã có trách nhiệm tham gia công tác nghiệm thu. Thành phần tham gia công tác nghiệm thu như sau:

* Nghiệm thu từng phần công trình:

* Đại diện Ban giám xã.

* Đại diện của Đơn vị nhận thầu xây lắp

* Tư vấn giám sát. (nếu có)

* Nghiệm thu toàn bộ công trình:

* Chủ đầu tư.

* Đại diện Ban giám sát xã.

* Đại diện của đơn vị tư vấn thiết kế

* Đại diện của đơn vị nhận thầu xây lắp.

* Tư vấn giám sát..(nếu có)

* Đại diện cơ quan chức năng chuyên môn có liên quan: đối với các bộ phận công trình hoặc công trình có các yêu cầu về an toàn khi sử dụng, có tác động đến môi trường có yêu cầu chống cháy nổ. Thì khi nghiệm thu phải mời cơ quan chuyên môn quản lý chất lượng công trình xây dựng tham gia.

* Ví dụ: trường hợp công trình là một giếng đào công cộng thì khi nghiệm thu phải mời cơ quan chức năng về kiểm dịch y tế, môi trường đến kiểm tra, đánh giá và xác nhận về chất lượng nguồn nước sử dụng, đồng thời cảnh báo tác động của môi trường xung quanh đến chất lượng nguồn nước.

* Đại diện đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, khai thác công trình.

2. Quy trình nghiệm thu:

Trước khi nghiệm thu nhà thầu xây lắp phải có phiếu yêu cầu nghiệm thu. Phiếu yêu cầu nghiệm thu là một trong các căn cứ để nghiệm thu.

a. Nghiệm thu từng phần công trình:

* Kiểm tra đối chiếu công tác xây lắp theo danh mục nghiệm thu.

* Xác định khối lượng, chất lượng công việc thực hiện qua đó đếm, đối chiếu với Nhật ký công trình.

* Thống nhất ý kiến 2 bên (chủ đầu tư, nhà thầu) về các khối lượng nghiệm thu và các khối lượng cần phải sữa chữa, làm lại.

* Lập biên bản nghiệm thu: theo mẫu.

b. Nghiệm thu toàn bộ công trình:

* Kiểm tra đối chiếu công tác xây lắp, lắp đặt thiết bị, hạng mục công trình theo danh mục nghiệm thu.

* Tập hợp các hồ sơ nghiệm thu từng phần.

* Thống nhất ý kiến 2 bên (chủ đầu tư, nhà thầu): những tồn tại và cách xử lý những tồn tại đó.

* Lập biên bản nghiệm thu: theo mẫu.

c. Hồ sơ thu nghiệm công trình:

* Các biên bản nghiệm thu giai đoạn xây lắp, công tác xây lắp. Lắp đặt tĩnh, thiết bị chạy không tải, thiết bị chạy có tải.

* Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình.

* Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình là căn cứ pháp lý để lập Hoàn thiện Tiểu Dự án và làm thủ tục bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng.

Các mẫu nghiệm thu và hoàn thành Tiểu dự án - xem phụ lục

3. Công tác bàn giao công trình đưa vào sử dụng:
Công trình xây dựng chỉ được bàn giao toàn bộ cho Đơn vị sử dụng xã khi đã xây lắp hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt, vận hành đúng yêu cầu kĩ thuật và nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng (kể cả việc hoàn thiện nội, ngoại thất công trình và thu dọn vệ sinh mặt bằng).

* Với trường hợp khi nhóm giám sát cấp xã tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, nếu công trình đã hoàn chỉnh (bao gồm cả công trình xây lắp và hồ sơ tài liệu hoàn thành công trình) thì sau khi lập xong biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, các bên liên quan có thể lập ngay biên bản bàn giao công trình hoàn thành.

* Với trường hộp khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, nếu phát hiện công trình còn phải hoàn chỉnh sưả chữa được ghi trong biên bản nghiệm thu hoàn thành, thì sau khi đơn vị nhận thầu xây lắp sửa chữa hoàn chỉnh xong thì các bên mới tiến hành lập biên bản bàn giao công trình hoàn thành.

Thành phần tham gia công tác bàn giao công trình đưa vào sử dụng:

* Đại diện UBND xã: là người nhận bàn giao công trình.

* Đại diện chủ đầu tư:

* Ban giám sát xã.

* Đại diện của đơn vị thi công xây lắp: là người bàn giao

* Tư vấn giám sát (nếu có)

* Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế.

* Đại diện những người được giao quản lý vận hành hay sử dụng khai thác công trình: Trưởng trạm y tế, hiệu trưởng trường học...

* Một số cơ quan chức năng (nếu cần).

* Ban QLDA.

Quy trình bàn giao công trình hoàn thành:

  * Kiểm tra các điều kiện bàn giao: việc bàn giao có thể tiến hành theo từng phần việc hoặc toàn bộ công trình tuỳ thuộc tính chất và yêu cầu sử dụng công trình. Khi bàn giao toàn bộ công trình phải giao cả Hồ sơ hoàn thành công trình được bàn giao, tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản lý, chế độ duy tu bảo dưỡng công trình.

* Lập biên bản bàn giao công trình và danh mục các hồ sơ bàn giao. Đây là cơ sở pháp lý để đưa công trình vào khai thác sử dụng.

* Sau khi tổ chức xong công tác nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng, Nhóm giám sát cấp xã phải trình ban QLDA huyện phê duyệt biên bản nói trên. 

* UBND xã chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình theo quy định về lưu trữ hồ sơ của Nhà nước.

 * Hồ sơ hoàn công là hình thức thể hiện kết quả, chất lượng công trình xây dựng.

* Bản vẽ hoàn công là bản vẽ nhà thầu xây lắp lập trên cơ sở các kết quả đo kiểm tra các công tác xây lắp đã thực hiện trên hiện trường và được chủ đầu tư hoặc người đại diện hợp pháp của chủ đầu tư xác nhận.

* Nhóm GS cấp xã nhận hồ sơ hoàn công và chuyển giao việc khai thác sử dụng cho Uỷ ban nhân dân xã.

* Nhóm GS cấp xã niêm yết công khai trên bảng tin xã hoặc hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công trình và lập biên bản bàn giao công trình hoàn thành kèm theo danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng công trình có chữ ký của Chủ đầu tư. Biên bản bàn giao công trình hoàn thành - Theo mẫu trong chuyên đề.

Chuyên đề 4: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU BIỂU, NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH, CÁC BIÊN BẢN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT CỦA BAN GSX
I. CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

 Mẫu 1: Biên bản bàn giao mặt bằng thi công.

	Chủ đầu tư..........

Số ................
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**********


BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG THI CÔNG

Hôm nay, ngày.... tháng... năm....

Chúng tôi gồm có: 

Đại diện chủ đầu tư 




chức vụ 

Đại diện UBND xã




chức vụ

Đại diện tư vấn giám sát



chức vụ

Đại diện đơn vị thi công 



chức vụ

Cùng nhau tiến hành bàn giao mặt bằng thi công cho đơn vị thi công:

Công trình:

Hạng mục:

Dự án:

Trên khu đất thuộc/ bản


Xã

Huyện 





Tỉnh.

Có diện tích là:



Bằng chữ:

Phía bắc giáp:




Phía đông giáp:

Phía nam giáp:



Phía tây giáp:

Sơ đồ khu đất giao cho đơn vị thi công như sau:


Trên khu đất hiện trạng có: 

Đề nghị: Các bên thống nhất bàn giao cho đơn vị thi công từ ngày...tháng...năm...

	UBND xã

(ký tên rõ, họ, tên, đóng dấu)
	Đ/D đơn vị thi công

(ký ghi rõ họ, tên)
	Đ/D Chủ đầu tư

(ký ghi rõ họ, tên, đóng dấu)


	Đ/D Tư vấn giám sát

(Ký ghi rõ họ, tên)
	Đ/D Giám sát xã

(Ký ghi rõ họ, tên)


Mẫu 2. Biên bản thống kê tài sản đền bù cho hộ dân trên mặt bằng xây dựng dự án

	Chủ đầu tư:
	Cộng hòa xã hôị chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


BIÊN BẢN THỐNG KÊ TÀI SẢN

ĐỀN BÙ CHO HỘ DÂN TRÊN MẶT BẰNG XÂY DỰNG DỰ ÁN

Hôm nay, ngày.... tháng.... năm.....

Tại ...............................................................................................................

Công trình: ..................................................................................................

Thuộc dự án: ...............................................................................................

Chúng tôi gồm có:

Hộ dân cần giải phóng mặt bằng: 

Chồng: .......................................    Vợ: ......................................................

Đại diện chủ đầu tư: .............................................   Chức vụ: ....................

Đại diện UBND xã: ...............................................   Chức vụ: ...................

Đại diện GS xã: ...........................................................................................

Chúng tôi cùng nhau thống kê tài sản trên mặt bằng như sau:

	TT
	Tài sản
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá đền bù
	Thành tiền

	1
	Diện tích đất  ở
	
	
	
	

	2
	Diện tích đất rừng
	
	
	
	

	3
	Diện tích đất nông nghiệp
	
	
	
	

	4
	Nhà ở
	
	
	
	

	5 
	Cây rừng 
	
	
	
	

	6
	Cây ăn quả
	
	
	
	


....... Ngày........ tháng.......Năm........

	Đ/D UBND xã
	Chủ đầu tư

	(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	(Kí ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	Đ/D Ban giám sát xã
	Chủ hộ

	(Kí, ghi rõ họ, tên)
	(Vợ và chồng kí, ghi rõ họ tên)


Mẫu 3. Bảng kê khai giá trị tài sản đền bù cho các hộ trên mặt bằng xây dựng

	Chủ đầu tư:
	Cộng hòa xã hôị chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o----- 


BẢNG KÊ KHAI GIÁ TRỊ TÀI SẢN

ĐỀN BÙ CHO CÁC HỘ TRÊN MẶT BẰNG XÂY DỰNG

Công trình: 

Hạng mục:

Thuộc dự án:

Địa điểm xây dựng:

Giá trị tài sản các hộ dân cần giải phóng mặt bằng để xây dựng:

	TT
	Tên hộ dân
	Tiền đền bù
	Ghi chú

	1

2

...
	Lò Văn A

Quàng Văn B

...

Tổng cộng: 
	
	


(Bằng chữ.. .. đồng)

.. . Ngày..... tháng.... năm

CHỦ ĐẦU TƯ

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

II. BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH VI PHẠM

Mẫu 4: Biên bản xác định vi phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH VI PHẠM

Số.............

Hôm nay, tại công trường xây dựng:

Vào hồi......... giờ.......... ngày.......... tháng.......... năm

Chúng tôi gồm có:

1) Ông (bà) ........................................................................ Chức vụ:

Đại diện đơn vị thi công công trình.

2) Ông (bà).......................................................................... Chức vụ: 

Đại diện Ban giám sát xã, giám sát công trình.

3) Ông (bà) ........................................................................... Chức vụ:

Đại diện Uỷ ban nhân dân xã.

Chúng tôi cùng nhau xác nhận sự việc sau:

Về vấn đề: 




(Mô tả sự việc xảy ra)

Ý kiến của các bên như sau:

Kiến nghị: (Thời gian trả lời, khắc phục hậu quả, hoặc đề nghị tạm dừng thi công...)

Biên bản được lập làm 04 bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi chủ đầu tư, 01 bản gửi UBND xã, 01 bản ban giám sát đầu tư của cộng đồng, 01 bản gửi nhà thầu thi  công kết thúc

Hồi..... giờ...... ngày...... tháng...... năm...

	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
	ĐẠI DIỆN UBND XÃ

	(Kí ghi rõ họ tên chức vụ)
	(Kí ghi rõ họ tên chức vụ)


ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT XÃ

(Kí ghi rõ họ tên chức vụ)

III. THANH TOÁN TIỀN CÔNG LAO ĐỘNG

Mẫu 5. Danh sách công nhân địa phương Tham gia xây dựng
	UBND xã........................

    Ban Giám sát xã
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





DANH SÁCH CÔNG NHÂN ĐỊA PHƯƠNG

THAM GIA XÂY DỰNG

(Mẫu này UBND xã giao cho đội thi công)

Công trình: ...............................................................

Hạng mục :........................................................

Địa điểm: ........................................................

Thuộc tổ, đội thi công: ....................................

	TT
	Họ và tên
	Tuổi
	Nam/ Nữ
	 Thôn, Bản

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Đ/D Ban GS xã

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện đơn vị thi công

(Ký, ghi rõ họ tên)
	T/M UBND xã

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Mẫu 6: giám sát trả công lao động
MẪU GIÁM SÁT TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG

(Dành cho giám sát xã theo dõi ghi chép hàng ngày)

Công trình..................... hạng mục...........................

Địa điểm.....................................

Từ ngày....... tháng....... năm 200...                đến ngày........ tháng ......... năm 200...

	TÊN CÔNG NHÂN
	CÔNG VIỆC
	NGÀY LÀM VIỆC TRONG TUẦN
	TỔNG SỐ CÔNG
	TỔNG SỐ TIỀN
	NHẬN TIỀN KÍ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Đại diện ban giám sát xã·

(Ký ghi rõ họ tên)
	Người trả tiền

(Ký ghi rõ họ tên)


Mẫu 7: Mẫu thanh toán tiền nhân công.
	UBND xã.................

Ban giám sát xã.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----


BẢNG THANH TOÁN TIỀN NHÂN CÔNG

(Mẫu này UBND cho Đội thi công)

Công trình: .........................................................................................................

Hạngmục: ...........................................................................................................

Địa điểm: ............................................................................................................

Danh sách công nhân địa phương tham gia lao động từ.............. đến..................

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ CÔNG
	ĐƠN GÍA
	THÀNH TIỀN
	NGƯỜI NHÀN TIÈN KÝ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	


	Đ/D Ban giám sát xã

(Ký ghi rõ họ tên)
	Đại diện đơn vị thi công

(Ký, ghi rõ họ tên)
	T/M UBND xã

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


IV. MẪU NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Mẫu 8: Mẫu nhật ký công trình
TRANG SỐ: 01 BÌA

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ.........

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Hạng mục:..............................................................................

Công trình:..............................................................................

Thuộc dự án:...........................................................................

Địa điểm xây dựng:................................................................

Chủ đầu tư:..............................................................................

Mẫu 9: Mẫu thông tin công trình

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Hạng mục:............................................................................................................

Công trình:............................................................................................................

Thuộc dự án:.........................................................................................................

Địa điểm xây dựng:..............................................................................................

Chủ đầu tư:...........................................................................................................

Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình số.............. ngày...................Do........................ký.

Quyết định của............................phê duyệt kết quả trúng thầu thi công công trình số............. ngày.........................Do.................................ký

Giá trúng thầu:......................................................................................................

Thời gian hoàn thành:...........................................................................................

Đơn vị thi công:....................................................................................................

Đội trưởng đội thi công:.......................................................................................

Địa chỉ đơn vị thi công:........................................................................................

Hợp đồng thi công số:..........Ngày.......................................................................

Cơ quan tư vấn giám sát:.....................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Hợp đồng giám sát số:.........Ngày.......................................................................

Cán bộ của TVGS:...............................................................................................

Hồ sơ bản vẽ thiết kế, dự toán do Đơn vị tư vấn thiết kế.................................lập

Địa chỉ TVTK:.....................................................................................................

Đại diện ban QLDA :.................................................................................

Đại diện UBND xã:..............................................................................................

Chức vụ:................................................................................................................

Đại diện của Ban giám sát xã, giám sát công trình...............................................

..............................................................................................................................

................., ngày .......tháng.......năm 200.....

( Trong cuộc họp với chủ đầu tư, Đơn vị thi công, Giám sát của tư vấn giám sát ghi tất cả các thông tin này )

Đ/D UBND XÃ





Đ/D BAN GS XÃ

( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )



( Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu 10: Mẫu kiểm tra công tác chuẩn bị thi công

NHẬT KÝ

KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG

Ngày.......tháng......năm 200.....

1.Thành phần giám sát công trình:

- Đại diện UBND xã: ( Ghi rõ họ tên, chức vụ )

.............................................................................................................................

- Giám sát của chủ đầu tư: ( Ghi rõ họ tên, chức vụ)
.............................................................................................................................

- Cán bộ TVGS: ( Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị )
.............................................................................................................................

- Đại diện nhóm Giám sát xã: ( Ghi rõ họ tên, chức vụ )

..............................................................................................................................

- Đội trưởng thi công: ( Ghi rõ họ tên )

..............................................................................................................................

2. Cùng nhau tiến hành:

- Kiểm tra mặt bằng thi công.

- Biên bản bàn giao mặt bằng thi công.

- Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế kĩ thuật thi công, dự toán.

- Quyết định trúng thầu.

- Hồ sơ dự thầu.

- Hồ sơ, bản vẽ thi công, dự toán công trình.

- Công tác chuẩn bị nhân công.

- Việc sử dụng nhân công địa phương.

- Công tác chuẩn bị vật liệu.

* Nhận xét như sau:

..............................................................................................................................

* Kiến nghị:

..............................................................................................................................

* Kết luận:

.............................................................................................................................

Đ/D BAN GS XÃ





     .....UBND XÃ

      ( Kí tên )




           ( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

CÁN BỘ TVGS


       

ĐỘI TRƯỞNG THI CÔNG

    ( Kí tên )





              ( Kí tên )
Mẫu 11: Mẫu giám sát nhật ký công trình

NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Ngày......tháng........năm...........Thời tiết............Số công..............

	TT
	VẬT LIỆU - CÔNG VIỆC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG
	CHẤT LƯỢNG

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


ĐỘI TRƯỞNG






GIÁM SÁT XÃ

               ( Kí tên )







     ( Kí tên )
Ngày......tháng........năm...........Thời tiết............Số công..............

	TT
	VẬT LIỆU - CÔNG VIỆC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG
	CHẤT LƯỢNG

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


ĐỘI TRƯỞNG






GIÁM SÁT XÃ

               ( Kí tên )







     ( Kí tên )
V. CÁC MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU

Mẫu 12. Biên bản Nghiệm thu công việc xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..................., ngày..... tháng..... năm......

BIÊN BẢN SỐ ..................
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH .........(ghi tên công trình xây dựng)............

1. Đối tượng kiểm tra: ......................................................................................

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Ông ( Bà )........................................................................................Kĩ thuật A

b) Ông ( Bà )........................................................................................Kĩ thuật B

c) Ông ( Bà )......................................................................................Giám sát xã

3. Thời gian nghiệm thu:


Bắt đầu:             .......... ngày.......... tháng......... năm..........        

Kết thúc:           ........... ngày......... tháng......... năm..........

Tại: …………………

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu, nhật ký biên bản nghiệm thu nội bộ )

b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

c) Các ý kiến khác ( nếu có ).

d) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công trình

5. Kết luận:

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

	GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

(của nchủ đầu tư)

(Ký ghi rõ họ tên chức vụ)
	KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(của nhà thầu xây dựng công trình)
(Ký ghi rõ họ tên chức vụ)



	GIÁM SÁT XÃ (Ký ghi rõ họ tên chức vụ)




Mẫu 13:  : Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng công trình.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lý Quang, ngày 25 tháng 5 năm 2006

BIÊN BẢN SỐ : 07
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH: TRẠM XÁ LÝ QUANG
1. Đối tượng kiểm tra: Thép sàn mái

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Ông : Nguyễn Thế Thực
Kĩ thuật A
b) Ông : Nguyễn Y Vân

Kĩ thuật B
c) Ông : Hoàng Minh Tâm
Giám sát xã
3. Thời gian nghiệm thu:


Bắt đầu: 8 giờ 15 ngày 25 tháng 5 năm 2006     

Kết thúc: 9 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2006     

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Theo yêu cầu nghiệm thu số 04 của đơn vị thi công Công ty xây dựng Hồng An nghiệm thu thép sàn mái trạm xá xã.

- Bản vẽ kết cấu sàn mái nhà trạm xá xã.

- Sau khi khảo sát thực tế tại hiện trường mái trạm xá xã.

b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

- Thép buộc đúng chủng loại, đúng thiết kế.

- Nút nối buộc, kê thép đủ mật độ, đủ độ cao 1,5 cm đúng kỹ thuật.

- Mặt cốp pha sạch, kín. Cột chống cốp pha chắc chắn.

c) Các ý kiến khác.

- Đề nghị tưới ẩm cốp pha trước khi đổ bê tông.

- Đề nghị che chắn tránh mưa, sương làm gỉ sắt.

d) Ý kiến của người giám sát thi công của chủ đầu tư về công trình

- Đồng ý với các ý kiến trên

5. Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

	GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

(của chủ đầu tư).

Đã Kí: Trần thế Thực
	KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(của Nhà thầu xây dựng công trình)

Đã kí : Nguyễn y Vân



	GIÁM SÁT XÃ 

Đã kí : Hoàng minh Tâm


Mẫu 14. Mẫu Biên bản Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng,
giai đoạn thi công xây dựng
                                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày...... tháng ....... năm200....

BIÊN BẢN SỐ ...........
NGHIỆM THU BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH : ............
1. Đối tượng kiểm tra: ......................................................................................

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Ông ( Bà )......................................................................................Kĩ thuật A

b) Ông ( Bà )........................................................................................Kĩ thuật B

c) Ông ( Bà )......................................................................................Giám sát xã

3. Thời gian nghiệm thu:


Bắt đầu:             .......... ngày.......... tháng......... năm..........        

Kết thúc:           ........... ngày......... tháng......... năm..........

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu ( Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu bộ phận )

b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

c) Các ý kiến khác ( nếu có ).
d) Ý kiến của người giám sát của chủ đầu tư về công trình

5. Kết luận:

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

	GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

(của chủ đầu tư).

(Ký ghi rõ họ tên chức vụ)


	KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(của chủ đầu tư xây dựng công trình)

(Ký ghi rõ họ tên chức vụ)

	GIÁM SÁT XÃ 

(Ký ghi rõ họ tên chức vụ)


Hồ sơ nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng và các phụ lục khác kèm theo; 

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lý Quang, ngày12 tháng 6 năm2006.

BIÊN BẢN SỐ 01.
NGHIỆM THU BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH : TRẠM XÁ XÃ LÝ QUANG
1. Đối tượng kiểm tra: Phần thô

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Ông : Nguyễn Thế Thực
Kĩ thuật A
b) Ông : Nguyễn Y Vân

Kĩ thuật B
c) Ông : Hoàng Minh Tâm
Giám sát xã

3. Thời gian nghiệm thu:


Bắt đầu: 8 giờ 15 ngày 12 tháng 6 năm 2006     

Kết thúc: 9 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2006     

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu.

- Các biên bản nghiệm thu bộ phận.

- Bản vẽ thiết kế thi công.

- Bản vẽ hoàn công.

b) Về chất lượng công việc xây dựng : Sau khi kiểm tra tại hiện trường đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu kĩ thuật chúng tôi nhất trí.

- Chất lượng thi công đạt yêu cầu.

- Tường xây đúng quy phạm, thẳng, phẳng và không trùng mạch.

- Sàn phẳng, bê tông đặc chắc không rỗ, chất lượng tốt.

c) Các ý kiến khác.

- Đề nghị cho dọn sạch sẽ mặt bằng trước khi thi công tiếp.

d) Ý kiến của người giám sát của chủ đầu tư về công trình.

- Nhất trí với các ý kiến trên.

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Yêu cầu trước khi trát tường cho sàng kĩ cát

	GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

(cña chñ ®Çu t­).

§· kÝ: Trần thé Thực


	KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(của Nhà thầu xây dựng công trình)

Đã kí : Nguyễn y Vân

	GIÁM SÁT XÃ 

Đã kí : Hoàng minh Tân




3. Mẫu15; biên bản Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử  dụng

	Chủ đầu tư

............................


	cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày..... tháng..... năm......


BIÊN BẢN SỐ ........
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 
HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ  DỤNG

1. Công trình/ Hạng mục công trình:............................................................

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:
a) Ông ( Bà ).......................................................................Đại diện chủ đầu tư

b) Ông ( Bà )........................................................Đại diện nhà thầu thi công XD

c) Ông ( Bà )...............................................................Đại diện nhà thầu thiết kế

d) Ông ( Bà ).........................................Đại diện nhà thầu giám sát thi công XD

đ) Ông ( Bà )......................................................................................Giám sát xã

3. Thời gian tiến hành nghiệm thu:


Bắt đầu:             …....... ngày…........ tháng…....... năm…......        

Kết thúc:           ….......  ngày…........ tháng…....... năm…......

4. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:


a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu ( Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu bộ phận, giai đoạn )

b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

c) Các ý kiến khác ( nếu có ).
d) Ý kiến của người giám sát của chủ đầu tư về công trình

5.  Kết luận :

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng và các yêu cầu khác nếu có.

	NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG XD

 (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

và đóng dấu pháp nhân)
	CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

và đóng dấu pháp nhân)

	NHÀ THẦU THIẾT KẾ XD CÔNG TRÌNH

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

và đóng dấu pháp nhân)
	NHÀ THẦU THI CÔNG XDCT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

và đóng dấu pháp nhân)

	GIÁM SÁT XÃ

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ )


Hồ sơ nghiệm thu gồm: Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận, giai đoạn thi công và các phụ lục khác kèm theo; Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Mẫu 16:Biên bản Nghiệm thu thiết bị chạy thử  Liên động không tải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày..... tháng..... năm......

BIÊN BẢN SỐ......................
NGHIỆM THU THIẾT BỊ CHẠY THỬ  LIÊN ĐỘNG KHÔNG TẢI
CÔNG TRÌNH......................
1. Thiết bị/ Cụm thiết bị được nghiệm thu bao gồm:

- Thời gian chạy thử của thiết bị bắt đầu...............kết thúc...............

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Ông ( Bà )......................................................................................Kĩ thuật A

b) Ông ( Bà )........................................................................................Kĩ thuật B

c) Ông ( Bà ).....................................................................................Giám sát xã

3. Thời gian nghiệm thu:


Bắt đầu:             .......... ngày.......... tháng......... năm..........        

Kết thúc:           ........... ngày.......... tháng......... năm..........

4. Đánh giá công việc đã xây dựng thực hiện:

a) Về tài liệu căn cứ nghiệm thu ( Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu, Nhật kí, BBNT nội bộ ).

b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình).

c) Các ý kiến khác nếu có.

d) Ý kiến của người giám sát của chủ đầu tư về công trình.

5. Kết luận:

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

	GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

(của chủ đầu tư ).

(Ký ghi rõ họ tên chức vụ)


	KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(của nhà thầu XDCT)

(Ký ghi rõ họ tên chức vụ)



	GIÁM SÁT XÃ

(Ký ghi rõ họ tên chức vụ)




Mẫu 17: Biên bản  Nghiệm thu thiết bị chạy thử Liên động có tải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..................., ngày..... tháng..... năm......

BIÊN BẢN SỐ ......................
NGHIỆM THU THIẾT BỊ CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG CÓ TẢI
CÔNG TRÌNH.......................
1. Thiết bị/ Cụm thiết bị được nghiệm thu bao gồm:

- Thời gian chạy thử của thiết bị bắt đầu...............kết thúc...............

2. Thành phần tham gia nghiệm thu: 

a) Ông ( Bà ).........................................................................Đại diện chủ đầu tư

b) Ông ( Bà )..........................................................Đại diện ĐV thi công xây lắp

c) Ông ( Bà )................................................................Đại diện nhà thầu thiết kế

b) Ông ( Bà )......................................................................... Chủ nhiệm thiết kế

c) Ông ( Bà ).....................................................................................Giám sát xã

3. Thời gian nghiệm thu:


Bắt đầu:             .......... ngày.......... tháng......... năm..........        

Kết thúc:           ........... ngày.......... tháng......... năm..........

4. Đánh giá công việc đã xây dựng thực hiện:

a) Về tài liệu căn cứ nghiệm thu ( Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu, Nhật kí, BBNT nội bộ ).

b) Về chất lượng chạy thử thiết bị liên động có tải (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình).

c) Công suất thiết kế được duyệt:

d) Công suất theo thực tế đạt được.

e) Các ý kiến khác nếu có.

5. Kết luận:

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, cho triển khai các công việc tiếp theo

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc lắp đặt và các yêu cầu khác nếu có.

	NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG XD

(Ký tên ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu pháp nhân)
	CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

	NHÀ THẦU THIẾT KẾ XD CÔNGTRÌNH

(Ký tên ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu pháp nhân)
	NHÀ THẦU THI CÔNG XDCT

(Ký tên ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

	GIÁM SÁT XÃ

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)


Mẫu 18 : Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày..... tháng..... năm......

BIÊN BẢN SỐ......................
NGHIỆM THU LẮP ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH.........................
1. Thiết bị/Cụm Thiết bị được nghiệm thu:........................................
2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Ông ( Bà )................................................................................Kĩ thuật A

b) Ông ( Bà ).................................................................................Kĩ thuật B

c) Ông ( Bà )...............................................................................Giám sát xã

3. Thời gian nghiệm thu:


Bắt đầu:             .......... ngày.......... tháng......... năm..........        

Kết thúc:           ........... ngày.......... tháng......... năm..........

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu căn cứ nghiệm thu ( Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu, Nhật kí, BBNT nội bộ ).

b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình).

c) Các ý kiến khác nếu có.

d) Ý kiến của người giám sát của chủ đầu tư về công trình.

5. Kết luận:

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

	GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

(Của chủ đầu tư)
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ)
	KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(của nhà thầu)

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ)



	GIÁM SÁT XÃ 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ)




CHỦ ĐẦU TƯ





BAN GIÁM �SÁT XÃ





GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ





CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU





CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH CÔNG KHAI KẾ HOẠCH XD





BAN GIÁM �SÁT XÃ





BAN GIÁM� SÁT XÃ








CHỦ ĐẦU TƯ  ( QUẢN LÝ )





CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG





CHUẨN BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG


( NHÀ THẦU THỰC HIỆN )





THI CÔNG XÂY DỰNG �CÔNG TRÌNH


( NHÀ THẦU THỰC HIỆN )








NGHIỆM THU BÀN GIAO �CÔNG TRÌNH VÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH
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